KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 10 :   Từ ngày 11/ 11/ 2024 đến ngày 15/ 11 /2024
Lớp: 2B    -    Giáo viên: Trương Thị Hồng Đào
	Thứ
	Buổi
	Tiết dạy
	
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI
	Sáng 
	1

2

3
4

	
	CC

T

TV
TV
	Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”

Bài toán ít hơn

Đọc. Cô chủ không biết quý tình bạn
Đọc. Cô chủ không biết quý tình bạn 

	
	Chiều
	1
2

3
	
	TA
TA

MT
	GV chuyên
GV chuyên
GV chuyên


	BA
	Sáng 
	1

2
3
4
	
	T
TV
TV
ÂN
	Đựng nhiều nước, đựng ít nước

Viết chữ hoa I 

Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm hỏi

GV chuyên

	
	Chiều
	
	
	
	

	TƯ
	Sáng 
	1

2
3

4
	
	T

TV
TV

TNXH
	Lít 
Đọc Đồng hồ báo thức 

Nghe - viết Đồng hồ báo thức 

Đường giao thông

	
	Chiều
	1

2

3
	
	TN-XH

ĐĐ 
GDTC
	Ôn tập và đánh giá giữa HKI 

Kính trọng thầy giáo, cô giáo (tt)
Động tác chân và động tác lườn

	NĂM
	Sáng 
	1

2

3

4

5
	
	GDTC
T

TV

TV
HĐTN

	Động tác bụng và động tác toàn thân 
Em làm được những gì ?

Mở rộng vốn từ  Đồ vật 

Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối 
HĐGDTCĐ: Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô. Thực hành ứng xử với thầy cô

	
	Chiều
	
	
	
	

	SÁU
	Sáng 
	1
2

3

4
	
	HĐTT
T

TV

TV
	SHL: Chơi trò chơi “Ong tìm chữ”

Em làm được những gì ?

Giới thiệu đồ vật quen thuộc 
Đọc một truyện về đồ vật hoặc con vật 

	
	Chiều
	1
	
	TCTV
	Các hoạt động chuẩn bị đón Tết

	BẢY
	
	
	
	
	


Chào cờ            

----------------------------------------------------------------
Toán:                                                      Bài toán ít hơn
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 11/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Năng lực tự chủ và tự học: Phát triển năng lực tự chủ và tự học qua hoạt động cá nhân.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Nhận biết ý nghĩa bài toán ít hơn: Nếu bớt phần ít hơn ở số lớn sẽ được số bé.

- Vận dụng giải quyết vấn đề liên quan: Giải bài toán ít hơn

-Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Hình vẽ; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bảng trừ qua 10 chưa hoàn chỉnh

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 
	2. 

	GV cho HS chơi Đố bạn

Đố bạn, đố bạn

11 bót 2 còn mấy?

Tính thế nào?

GV nhận xét, giới thiệu  bài trực tiếp.
	Đố gì, đố gì?

11 bớt 2 còn 9

11 – 2 = 9
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: Khám phá (13 phút)
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài toán ít hơn và cách giải 
	

	- GV cho HS mở SGK trang 74 đọc đề bài (kết hợp với chỉ tay vào hình ảnh minh họa), và tìm hiểu xem đề bài hỏi gì, đề bài cho biết gì?

Gv vấn đáp giúp HS xác định

+ Thuỷ có mấy viên bi?

+ Thuỷ ít hơn Sơn mấy viên bi?

+ Nếu dùng tay che 2 viên bi này thì số viên bi còn lại bằng số bi của Thuỷ

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS mở SGK trang 74 đọc đề bài (kết hợp với chỉ tay vào hình ảnh minh họa)

+ Sơn có 7 viên bi

+ Thuý: ít hơn Sơn 2 viên bi

+ Thuý : …..viên bi?

HS xác định

+ không biết, vì bị tờ giấy che.

+ 2 viên bi

HS làm bài cá nhân.

Bài giải

7 – 2 = 5

Trả lời: Thuỷ có 5 viên bi.

Hoặc

Bài giải

Số viên bi của Thuỷ có là:

7 – 2 = 5 (viên bi)

Đáp án: 5 viên bi
	Nhắc em Tiến theo dõi bạn đọc

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành: (12 phút)
	

	Bài 1
Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 trang 74

Bài toán cho biết gì?

Bài toán hỏi gì? 

GV lưu ý HS nhận biết được: ít hơn 2 học sinh tức là nếu lớp 2A bớt 2 HS thì sẽ được số HS lớp 2B

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 1 trang 74

Bài toán cho biết: 

+ Lớp 2A: 35 học sinh

+ Lớp 2B: ít hơn lớp 2A 2 học sinh.

+ Lớp 2B:……học sinh?

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.
Bài giải

35 – 2 = 33

Lớp 2B có 33 học sinh.

Hoặc

Số học sinh lớp 2B có là:

 35 – 2 = 33 (học sinh)

Đáp số: 33 học sinh
	

	Bài 2
Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 trang 74

Bài toán cho biết gì?

Bài toán hỏi gì? 

GV lưu ý HS nhận biết được: nếu bớt 12 dm số đo của chiều cao đèn vàng sẽ được số đo chiều cao của đèn hồng.

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 2 trang 74

Bài toán cho biết: Cây đèn màu vàng cao 16dm. Cây đèn màu hồng thấp hơn đèn màu vàng 12dm.

Bài toán hỏi: Cây đèn màu hồng cao bao nhiêu đề-xi – mét.

HS lắng nghe.

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

Bài giải

16 – 12 = 4

Đèn hồng cao 4dm.

Hoặc

Đèn hồng cao là:

16 – 12 = 4 (dm)

Đáp số: 4 dm.
	

	4. Vận dụng (5 phút)
	
	

	GV hướng dẫn HS tạo tình huống xuất hiện bài toán nhiều hơn để cả lớp cùng giải. 

GV yêu cầu HS cả lớp tạo các tình huống tương tự ví dụ và giải

GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	VD:

HS A: Tôi có 12 quyển truyện

HS B: Tôi có ít hơn bạn 5 quyển truyện

Cả lớp: Số quyển truyện bạn B có là: 

         12 – 5 = 7 (quyển truyện)

Đáp số: 7 quyển truyện

HS cả lớp tạo các tình huống tương tự ví dụ và giải


	

	5. Hoạt động củng cố nối tiếp

- Gọi HS nêu nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- Nêu nội dung bài học
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                 BÀI 1: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÝ TÌNH BẠN

    Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn ( tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 11/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được với bạn về một con vật nuôi, nêu được phỏng đoán của bạn thân về nội dung câu chuyện quan tên bài và tranh minh hoạ. 

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Ai cũng cần phải biết quý trọng, gìn giữ tình bạn; biết liên hệ bản thân: cần biết quý trọng bạn bè, giữ gìn tình bạn; giải được câu đố, tìm thêm được câu đố về vật nuôi/ đồ vật trong nhà; nói đươc 1 – 2 câu về con vât.
- Bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu thương, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác. Giúp các em nhận thức, biết quý trọng tình bạn, đoàn kết giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã vất vả, khó nhọc làm ra những vật dụng cần thiết cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi,...của các em. 

II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: +Tranh ảnh video clip về thú cưng, gia súc, gia cầm (nếu có)

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
	

	GV giới thiệu chủ điểm và đề nghị HS nêu suy nghĩ của mình về chủ điểm.

GV yêu cầu HS chia sẻ về một vật nuôi mà em biết

Câu hỏi gợi ý chia sẻ:

+ Đó là con vật gì?

+ Con vật đó có đặc điểm như thế nào?

+ Con vật đó mang lại lợi ích gì?

GV quan sát, khuyến khích HS chia sẻ.

Giới thiệu bài mới. Ghi tên bài mới lên bảng: Cô chủ không biết quý tình bạn.

GV mời HS đọc lại tên bài học. Cho HS quan sát tranh để phán đoán nội dung bài học theo câu hỏi gợi ý:

+ Bài đọc có những nhân vật nào?
+ Những nhân vật ấy làm gì?
GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học.
	HS nêu suy nghĩ của mình về chủ điểm.
HS chia sẻ về một vật nuôi mà em biết

HS lắng nghe.

HS quan sát tranh và trả lời.
1 cô bé và 1 người phụ nữ.

Cô bé đang ôm chú gà trống, người phụ nữ cho gà mái ăn.
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: Khám phá và luyện tập (28 phút)  

* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng 
	

	GV đọc mẫu (Gợi ý: Đọc phân biệt giọng nhân vật: giọng người dẫn chuyện thong thả, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ sự đổi bạn liên tục của cô chủ; giọng cô chủ vô tâm, kênh kiệu; giọng gà trống vui vẻ; giọng chú cho mạnh mẽ, dứt khoát).

GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: quên, trứng, sông,…(chú ý sửa lỗi phát âm địa phương)

Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu

Yêu cầu HS chia đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu... đổi vịt lấy chó.

+ Đọan 2: Cổ kể lể... đến hết bài.

Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

Hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: 

Một hôm / nhìn thấy gà mái của bà hàng xóm / có lớp lông tơ dày, / ấm áp, / cô bé / liền đòi đổi gà trống / lấy gà mái. // Chẳng ngày nào / gà mái / quên đẻ một quả trứng hồng.

- Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm

- Thi đua đọc trước lớp

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

- Yêu cầu HS đọc cả bài

* Các em đã biết cách đọc một số từ khó và luyện đọc câu dài, bây giờ thầy sẽ giúp các em hiểu nghĩa của một số từ, và tìm hiểu nội dung của bài đọc là gì nhé.
	HS nghe GV đọc

HS đọc và luyện đọc một số từ khó: xoã, giản dị, thấp thoáng, chuyện, ram ráp

HS đọc nối tiếp câu

HS chia đoạn.

HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

HS luyện đọc trong nhóm

HS đọc cả bài

	Nhắc em Tiến theo dõi bạn đọc

	* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu
	

	Các em hãy đọc thầm lại toàn bài và tìm cho thầy những từ khó hiểu về nghĩa.

Sau đây thầy gợi ý một số từ khó sau:

+ tí hon: rất bé

+ nài nỉ: nài xin rất tha thiết.

+ kể lể: kể một cách tỉ mỉ, dài dòng để mong có sự cảm thông.

+ kết thân: gắn bó, thân thiết với nhau. 

Vừa rồi, thầy đã giúp các em hiểu nghĩa của một số từ ở trong bài, để biết được nội dung của bài, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé.
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 83.
	HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 70.
	

	Câu 1: Lúc đầu cô bé nuôi con gì?

Để trả lời câu hỏi này, mời các em đọc lại những dòng đầu tiên của đoạn 1.

GV kết luận: À, đúng rồi con vật đầu tiên cô bé nuôi là con gà trống.
	Học sinh đọc lại những dòng đầu tiên đoạn 1 của bài.

Học sinh trả lời

Học sinh lắng nghe.
	

	Câu 2: Kể tên các con vật mà cô bé đã đổi.

Để trả lời câu hỏi này, mời các em đọc lại những dòng còn lại của đoạn 1.

GV kết luận: Các con vật mà cô bé đã đổi: con gà trống, con gà mái, con vịt, con chó. 
	
	

	Câu 3: Vì sao chú chó bỏ đi?

Để trả lời câu hỏi này, mời các em đọc lại đoạn 2 của bài.

GV kết luận: Chú chó bỏ đi vì chú chó không muốn kết thân với một cô chủ không biết quý tình bạn. 
	Học sinh đọc lại đoạn 2 của bài.

Học sinh trả lời

Học sinh lắng nghe.
	

	Câu 4: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

Thầy có 3 đáp án cho các em lựa chọn. phải nuôi nhiều con vật trong nhà, phải biết trao đổi thú cưng, phải biết quý trọng tình bạn.

YC HS thảo luận với bạn và trả lời câu hỏi.

GV kết luận: phải biết quý trọng tình bạn.

- Qua các nội dung chúng ta cùng tìm hiểu, các em hãy cho thầy biết nội dung bài đọc này muốn nói với chúng ta điều gì?

GV kết luận: Bài đọc cho chúng ta biết Ai cũng cần phải biết quý trọng, gìn giữ tình bạn.
Sau bài học, em rút ra bài học liên hệ bản thân là gì? 

GV kết luận: cần biết quý trọng bạn bè, giữ gìn tình bạn.
	HS suy nghĩ và trả lời.


	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (3 phút) 
	

	+ Yêu cầu học sinh nêu lại nội dung bài học
- yêu cầu học sinh chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học
- Chuẩn bị tiết sau.
	Học sinh nêu lại nội dung bài học
Học sinh chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt             BÀI 1: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÝ TÌNH BẠN

Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn ( tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 11/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được với bạn về một con vật nuôi, nêu được phỏng đoán của bạn thân về nội dung câu chuyện quan tên bài và tranh minh hoạ. 

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Ai cũng cần phải biết quý trọng, gìn giữ tình bạn; biết liên hệ bản thân: cần biết quý trọng bạn bè, giữ gìn tình bạn; giải được câu đố, tìm thêm được câu đố về vật nuôi/ đồ vật trong nhà; nói đươc 1 – 2 câu về con vât.
- Bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu thương, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác. Giúp các em nhận thức, biết quý trọng tình bạn, đoàn kết giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã vất vả, khó nhọc làm ra những vật dụng cần thiết cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi,...của các em. 
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: +Tranh ảnh video clip về thú cưng, gia súc, gia cầm (nếu có)

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
	

	GV cho HS bắt bài hát
Gv giới thiệu bài mới.
	HS bắt bài hát
Học sinh lắng nghe.
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: Khám phá và luyện tập (26 phút)

Hoạt động 1: Luyện đọc lại
	

	- Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. 

YC HS nhắc lại giọng đọc của bài.

- GV đọc lại đoạn từ “Không lâu sau đến hết”.

- YC HS luyện đọc trong nhóm từ “Không lâu sau đến hết”.

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

+ Giọng đọc và nhấn giọng phù hợp.

- HS đọc cả bài 

- GV nhận xét
	Nội dung của bài: Ai cũng cần phải biết quý trọng, gìn giữ tình bạn.
Đọc phân biệt giọng nhân vật: giọng người dẫn chuyện thong thả, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ sự đổi bạn liên tục của cô chủ; giọng cô chủ vô tâm, kênh kiệu; giọng gà trống vui vẻ; giọng chú cho mạnh mẽ, dứt khoát

HS lắng nghe.

HS luyện đọc trong nhóm từ “Không lâu sau đến hết”.


	Nhắc em Tiến theo dõi bạn trả lời

	* Hoạt động 2: Hoạt động mở rộng 
	

	Gọi HS đọc yêu cầu phần cùng sáng tạo trang 83.

+ Đố bạn:

Con gì đuôi ngắn, tai dài

Mắt hồng, lông mượt, có tài chạy nhanh? 

(là con gì?).

Con gì hai mắt trong veo
Thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cau?

(là con gì?).
+ Nói 1-2 câu về con vật tìm được ở lời giải đố. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ HS dựa vào một số đặc điểm của con vật nuôi trong nhà như: đuôi ngắn, tai dài, mắt hồng, lông mượt; mắt trong veo, nằm sưởi ấm, trèo cây cau để giải đố. 

- GV mời đại diện 3-4 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, khen ngợi HS giải đố nhanh; đặt được

- GV yêu cầu HS viết 1-2 câu về con vật em tìm được ở lời giải đố vào vở bài tập. 

- GV khuyến khích, động viên HS phát biểu, trả lời câu hỏi.

- GV khen ngợi HS tìm được câu trả lời nhanh, chính xác.
	HS đọc yêu cầu phần cùng sáng tạo trang 83.
- HS trả lời: con thỏ, con mèo

+ Nhà em có nuôi một chú thỏ trắng rất xinh.

+ Con mèo nhà em rất thích nằm sưởi ấm giữa sân nhà. 

	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:(3 phút) 
	

	- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học.

- Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học.

- Chuẩn bị tiết sau .
	- Học sinh trả lời, HS nhận xét 

- Học sinh trả lời


	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                                       Đựng nhiều hơn, đựng ít hơn
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 12/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Bước đầu hình thành biểu tượng về dung tích qua việc so sánh để nhận biết đựng nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau giữa hai đồ chứa chất lỏng.

- Sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Biết cách so sánh dung tích các vật chứa.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Hình vẽ; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bảng trừ qua 10 chưa hoàn chỉnh

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	3. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
	4. 

	GV cho HS hát múa.

GV nhận xét, giới thiệu  bài trực tiếp.
	HS hát múa.
HS lắng nghe.
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:  Khám phá (20 phút)
* Hoạt động 1: Giới thiệu “đựng nhiều hơn, đựng ít hơn, đựng bằng nhau”
	

	a. Tạo tình huống tìm hiểu về sức chứa

- Giáo viên cho học sinh quan sát hai chai không có nước và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:

+ Chai nào đựng được nhiều nước hơn?

( chú ý: GV nên khéo léo chọn hai chai để gây nhiều tranh luận trong HS khi trả lời câu hỏi, có thể chọn chai có dung tích 330 ml và 250 ml; hoặc lấy 2 lon nước có cùng dung tích nhưng có hình dạng khác nhau: cao - ốm và mập – lùn)
GV đặt vấn đề cho HS giải quyết: Làm sao để biết chính xác chai nào đựng được nhiều nước hơn? 

- GV gọi vài nhóm lên trình bày.

 GV hướng dẫn HS theo cách giới thiệu trong SGK (GV lưu ý: vì 2 chai có dung tích bằng nhau hoặc gần bằng nhau, nên GV cần thực hiện trước để khi thực hiện trên lớp không gặp sai sót). 

Nếu thầy lấy nước đổ đầy vào một trong hai chai; rồi đổ chai nước đầy vào chai còn lại thì điều gì sẽ xảy ra. 

GV thực hiện. 

Đổ chai nước đầy vào chai còn lại. 

HS dự đoán điều gì sẽ xảy ra. 

Gọi  HS kết luận. 

b) Làm quen các thuật ngữ 
- GV giới thiệu các bình đựng nước. 

- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh, nhận biết về sức chứa của các bình và thông báo kết quả.

GV nhận xét.
	- Nhóm 4 học sinh thảo luận. Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Có thể có nhiều câu trả lời khác nhau.

- HS dự đoán kết quả.

- HS quan sát.

HS mở SGK trang 75.

HS quan sát hình ảnh, nhận biết  về sưc chứa của các bình và trả lời:

+ Bình A đựng ít hơn bình B

+ Bình B đựng nhiều hơn bình A

+ Bình A và bình C đựng bằng nhau.


	Nhắc em Tiến quan sát

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành: (7 phút)
	

	Bài 1
Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 trang 75

GV cho HS quan sát hai chai đựng đầy nước (chọn hai chai khác hai chai ở trên và cũng dễ gây tranh cãi về sức chứa) và một số li cùng loại (không có nước). 

 GV nêu vấn đề: chai nào đựng nhiều nước hơn? 

GV gọi vài nhóm lên thực hành để xác định chai nào đựng được nhiều nước hơn.
	HS đọc yêu cầu bài 1 trang 75

HS giải quyết vấn đề: chai nào đựng nhiều nước hơn.

Nhóm bốn thảo luận. 

HS thực hành: đổ nước ở mỗi chai ra các li, chai nào đổ ra được nhiều là nước hơn thì chai đó đựng nhiều nào hơn.
Vài nhóm lên thực hành để xác định chai nào đựng được nhiều nước hơn.
	

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: ( 3 phút):
	

	- Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng 

- GV lần lượt đưa ra một số hình ảnh (mỗi hình ảnh hai chai) để HS so sánh, trả lời.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Dặn dò Học sinh về nhà thục hành với đồ vật trong nhà cho người thân trong gia đình cùng xem.
	Học sinh chơi trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng
Nghe GV dặn dò
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------

Tiếng việt:        BÀI 1: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÝ TÌNH BẠN

Viết Chữ hoa I

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 12/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng chữ I hoa và câu ứng dụng Im lặng lắng nghe.

- Bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu thương, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác. Giúp các em nhận thức, biết quý trọng tình bạn, đoàn kết giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã vất vả, khó nhọc làm ra những vật dụng cần thiết cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi,...của các em. 

II.Đồ dùng dạy học
- Mẫu chữ viết hoa I.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ

- Video quy trình viết chữ I hoa. 

 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
	
	

	- GV cho HS hát

- GV giới trực tiếp vào bài viết chữ  hoa: I
	- HS hát tập thể 

- HS lắng nghe
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:  Khám phá và luyện tập: 
* Hoạt động 1: Luyện viết chữ I hoa (10 phút) 
	

	a. Luyện viết chữ H hoa.

Treo chữ mẫu lên bảng.

Yêu cầu HS quan sát mẫu chữ I hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ H hoa:

Chữ I hoa cao mấy ô li?

Chữ I hoa rộng mấy ô li?

Nêu cấu tạo chữ hoa I?
YCHS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ I hoa.

Cách viết:
- Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơi lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4 và trên ĐK dọc 2. 

- Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét móc ngược trái cách bên phải ĐK dọc 2 một li, khi chạm ĐK ngang 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong, dừng bút bên trái ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2.

YC HS quan sát video viết chữ I hoa.

GV yêu cầu HS viết chữ I hoa vào bảng con.
	Quan sát mẫu.
HS quan sát mẫu chữ I hoa
Chữ I hoa cao 2,5 ô li.

Chữ I hoa rộng gần 2 ôli.

Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét móc ngược trái.
HS quan sát GV viết mẫu
HS lắng nghe.

HS quan sát
HS viết chữ I hoa vào bảng con.
	Nhắc em Tiến quan sát

	* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng  (15 phút)  
	

	- GV yêu cầu 1 HS đọc to câu trong phần Viết ứng dụng

- Nêu độ cao các con chữ?

-Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? 

- GV cho học sinh quan sát mẫu chữ “Im” trên dòng kẻ.

- GVHD cách viết chữ Im:  Đặt bút trên đường kẻ ngang 3 viết con chữ I hoa dừng bút giữa đường kẻ 1 và 2, chạm vào chữ hoa I, nối nét viết con chữ m.

GV yêu cầu HS viết chữ “Im” vào bảng con.

YC HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng Học thầy, học bạn vào vở Tập viết.
	HS đọc câu Im lặng lắng nghe
- Con chữ cao 2 ôly rưỡi là: I hoa, l,g,h.

- Các con chữ còn lại cao 1 ôly.
Bằng khoảnh cách viết một con chữ o.

Học sinh quan sát mẫu chữ “Im” trên dòng kẻ.

HS viết chữ “Im” vào bảng con.

HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

HS viết câu ứng dụng Im lặng lắng nghe vào vở Tập viết.
	Nhắc em Tiến tập viết 

	* Hoạt động 3: Đánh giá bài viết (4 phút) 
	

	- GV kiểm tra, nhận xét một số bài trên lớp.

- GV yêu cầu HS sửa lại bài viết nếu chưa đúng.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp. 
	- HS chú ý lắng nghe
- HS tự soát lại bài của mình 


	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút)  
	

	+ Nêu lại cách viết chữ hoa H

- Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS nêu

- HS thực hành ở nhà
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:             BÀI 1: CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÝ TÌNH BẠN

Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm hỏi
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 12/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Mở rộng được vốn từ về đồ vật (từ ngữ chỉ đồ dùng gia đình, đồ chơi) ; đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?
- Bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu thương, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác. Giúp các em nhận thức, biết quý trọng tình bạn, đoàn kết giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã vất vả, khó nhọc làm ra những vật dụng cần thiết cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi,...của các em. 

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: +Tranh ảnh video clip về thú cưng, gia súc, gia cầm (nếu có)

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
	

	Các em thân mến, xung quanh cuộc sống chúng ta có rất nhiều đồ vật với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau. Cũng như khi để biết thêm một điều gì đó, chúng ta thường đặt câu hỏi phải không nào? Vậy làm thế nào để tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm về màu sắc của các đô vật. Cũng như nhận biết được đâu là câu hỏi, sử dụng dấu chấm hỏi như thế nào cho đúng. Chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay nhé.
	Lắng nghe
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: Khám phá và luyện tập

* Hoạt động 1: Luyện từ  (6 phút)
	

	YC HS quan sát tranh và cho biết trong tranh có những đồ vật gì?

Gọi HS nhận xét.

GV nhận xét và kết luận: Đây là những đồ vật quen thuộc với chúng ta. Là những món đồ chơi: gấu bông, xe đồ chơi, lật đật, chong chóng. 

Gọi HS đọc yêu cầu bài 3 trang 84.

Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

GV hướng dẫn HS: HS nêu màu của từng hình vẽ theo thứ tự màu chính nêu trước, màu phụ nêu sau, hoặc nêu theo màu của từng bộ phận.

YC HS quan sát từng đồ vật và tìm các từ ngữ đó nhé.

Gọi HS chia se kết quả trước lớp.

GV nhận xét và kết luận:

+ Chú gấu bông: Gấu có mắt – đen, má – hồng, đầu và thân – nâu, nơ – đỏ.

Vậy các từ: đen, hồng, nâu, đỏ ( là từ chỉ màu sắc của chú gấu bông.

+ Chiếc xe ô tô: kính màu trắng, bánh xe màu đen, phần thân trên màu vàng, phần thân dưới màu cam.

Vậy các từ đen, trắng, vàng, cam ( là từ chỉ màu sắc của chiếc xem ô tô.

+ Con lật đật: tóc – nâu; mặt – trắng; mắt, mũi, miệng – đen; má – hồng; đầu, tay – đỏ; bụng – vàng, đỏ.

Vậy các từ: nâu, trắng, đen, hồng, đỏ, vàng ( là từ chỉ màu sắc của con lật đật.

+ Chiếc chong chóng: cánh (xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá cây); thân (xanh da trời).

Vậy các từ: xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời ( là từ chỉ màu sắc của chiếc chong chóng.

YC HS nêu lại các từ ngữ chỉ màu sắc của 4 đồ vật.

GV kết luận: Các từ ngữ chỉ màu sắc: đen, trắng, vàng, hồng, đỏ, màu cam, xanh dương, xanh da trời, xanh lá cây, màu nâu ( là từ ngữ chỉ màu sắc. Và những từ chỉ màu sắc đó là các từ ngữ chỉ đặc điểm. 

Vừa rồi, chúng ta  tìm hiểu xong về từ chỉ đặc điểm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xem 
	HS quan sát tranh và TLCH.

HS đọc yêu cầu bài 3 trang 84.

HSTL.

HS lắng nghe.

HS quan sát từng đồ vật
HS chia se kết quả trước lớp.

HS lắng nghe.

HS nêu lại các từ ngữ chỉ màu sắc của 4 đồ vật.

	Nhắc em Tiến theo dõi bạn làm bài

	* Hoạt động 2: Luyện câu

Nhận diện câu hỏi (7 phút) 
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 4a trang 84.

GV hướng dẫn HS: 

   Câu hỏi là có mục đích nêu điều mình chưa rõ, chưa biết để người nghe trả lời, làm rõ.Câu hỏi có dấu chấm hỏi ở cuối câu.

HS tìm câu hỏi trong các phương án được đưa ra.

GV mời đại diện 2-3 HS trả lời câu hỏi. Giải thích vì sao em lựa chọn phương án đó. 

GV nêu câu “Con lật đật thế nào?”. Dấu chấm hỏi được đặt ở cuối câu phải không? Vậy dấu chấm hỏi được dùng khi nào, chúng ta bước vào bài tập tiếp theo nhé.
	HS đọc yêu cầu bài 4a trang 84.

HS lắng nghe, tiếp thu.

HS trả lời: Câu dùng để hỏi về con lật đật là Con lật đật thế nào?

+ Giải thích sự lựa chọn:

* Câu có mục đích dùng để hỏi điều chưa biết về con lật đật


	

	Chọn dấu câu phù hợp với mỗi trống (7 phút) 
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 4b trang 84.

YC HS suy nghĩ và trả lời Dấu chấm hỏi là gì?

GV kết luận: Dấu chấm hỏi là một dấu dùng để kết thúc câu hỏi. Và được viết cuối câu ở mỗi câu hỏi.

YC HS làm cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp

Gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

GV kết luận:

Chiếc xe hơi có màu gì. Câu này dùng để hỏi về màu sắc của chiếc xe hơi. Vậy chúng ta sử dụng dấu chấm hỏi ở cuối câu.

Chong chóng quay thế nào. Câu này dùng để hỏi về hoạt động quay của chong chóng. Vậy chúng ta sử dụng dấu chấm hỏi ở cuối câu.

Chiếc nơ ở cổ chú gấu bông rất xinh. Câu này dùng để miêu tả chiếc nơ ở cổ của chú gấu bông. Câu này không dùng để hỏi, nên chúng ta dùng dấu chấm cuối câu.
	HS đọc yêu cầu bài 4b trang 84.

HS suy nghĩ và trả lời.

HS lắng nghe.

HS suy nghĩ và trả lời

HS chia sẻ kết quả trước lớp

HS khác nhận xét, bổ sung.
	

	3. Hoạt động Vận dụng: 

* Hoạt động 1: Vẽ một con vật nuôi mà em thích (5 phút)
	

	- GV hướng dẫn cho HS cách vẽ một con vật nuôi mà em thích:

+ Xác định vật nuôi là con gì. Ví dụ: chó, mèo, gà, lợn, thỏ, vịt,...

+ Nhận xét về hình dáng, màu sắc của các con vật gồm: đầu, mình, chân, đuôi. 

+ Tiến hành các bước vẽ một con vật nuôi mà em thích:

Vẽ phác họa.

Vẽ các bộ phận, vẽ chi tiết

Vẽ màu

- GV yêu cầu HS vẽ tranh về một con vật nuôi mà em thích.

- GV mời 4-5 HS đứng dậy trình bày trước lớp tranh vẽ của mình.

- GV đánh giá, khen ngợi HS vẽ đẹp, sáng tạo, cách phối màu hợp lí.
	HS lắng nghe.

HS vẽ tranh về một con vật nuôi mà em thích.
	

	* Hoạt động 2: Nói về bức vẽ của em (5 phút)
	

	GV hướng dẫn HS: 

Nói về bức vẽ của em theo các gợi ý: 

- Tên bức vẽ.

- Bức tranh vẽ con gì, con vật đó em được nhìn thấy ở đâu.

- Miêu tả hình dáng và màu sắc của bức vẽ.

- Cảm nhận của em sau khi hoàn thành bức vẽ.

+ Khi nói về bức vẽ, HS các em vừa trình bày, nói vừa kết hợp chỉ vào bức vẽ để cả lớp cùng dễ theo dõi. Miêu tả đến bộ phận, hình dáng nào của con vật, dùng tay chỉ vào bức vẽ đến đó.

+ Chú ý giọng nói, điệu bộ, cử chỉ thể hiện được sự tự tin, linh hoạt. 

- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày bài nói trước lớp.

- GV mời 3-4 HS nhận xét về bức vẽ của các bạn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS có bức vẽ đẹp, sáng tạo, bài nói về bức vẽ thể hiện được đầy đủ các gợi ý, có sáng tạo trong cách nói. 
	HS trình bày bài nói trước lớp.

HS nhận xét về bức vẽ của các bạn.


	

	5. Hoạt động củng cố nối tiếp:

- Gọi HS nêu nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- Nêu nội dung bài học
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Âm nhạc:                                               GV chuyên

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                                                              Lít
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 13/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết đơn vị đo dung tích, lít, tên gọi, kí hiệu
- Nhận biết được độ lớn của 1 l
- Sử dụng vật chứa 1 l để xác định sức chứa của các vật khác
- Xác định sức chứa của một vật so với 
- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến sức chứa của một vật

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Hình vẽ; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bảng trừ qua 10 chưa hoàn chỉnh

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	5. 1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	GV cho HS kể nối tiếp
	Chia lớp thành 2 đội

Kể tên 2 đồ vật có sức chứa khác nhau.

Ví dụ: Cái nồi đựng nhiều nước hơn cái li.

Sau 5 giây đội nào không kể đươc thi thua cuộc.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: Khám phá (10 phút)
Giới thiệu đơn vị đo dung tích lít và dụng cụ đo dung tích (chai 1l, ca 1l)

	GV cho HS quan sát hai xô (không có nước), loại xô 10 l và 12 l. 

Xô nào đựng được nhiều hơn? 

Nhiều hơn bao nhiêu? 

Để biết mỗi vật chứa được bao nhiêu chất lỏng, người ta thường dùng đơn vị lít. (GV vừa nói, vừa viết lên bảng lớp) Lít là một đơn vị đo dung tích. 

Lít viết tắt là l. 

Đọc là lít
	HS quan sát hai xô (không có nước), loại xô 10 l và 12 l.

Xô lớn.

Không biết.

Nhiều học sinh đọc.

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành: (18 phút)

	Bài 1
GV đọc cho học sinh tập viết ra bảng con theo nội dung như SGK.
	Học sinh tập viết ra bảng con theo nội dung như SGK.

	Bài 2: 
GV cho HS tiếp xúc với dụng cụ đo chứa 1l nước.

GV cho HS quan sát các vật dụng đựng chất lỏng đã chuẩn bị 

YC HS đoán xem mỗi vật dụng chứa được bao nhiêu lít. 

GV cho HS đọc dung tích trên vỏ hộp, chai để kiểm tra lại. 
	HS tiếp xúc với dụng cụ đo chứa 1l nước.

HS quan sát các vật dụng đựng chất lỏng đã chuẩn bị

Đoán xem mỗi vật dụng chứa được bao nhiêu lít.

HS đọc dung tích trên vỏ hộp, chai để kiểm tra lại.

	Bài 3: 
GV đặt vấn đề: Mấy bình nước của em thi được 1 l nước? 

GV gợi ý: Ước lượng bằng mắt, đoán xem 1 l được bao nhiêu bình nước. 

Đổ nước từ bình 1l vào bình nước cá nhân. 

Đổ nước từ bình cả nhân vào binh 1l cho tới lúc đầy. 

Sau thực hành này, GV yêu cầu HS ghi nhớ: uống mấy bình nước cá nhân thì tương đương 1l.
	Lắng nghe

HS thực hành

	Bài 4: GV cho HS đọc kĩ đề bài để nhận biết cái phải tìm và cái đã cho rồi viết phép tính vào bảng con. 

Lưu ý HS nhận biết được: so sánh tìm phần chênh lệch. 

Sửa bài, khuyến khích HS giải thích cách làm, GV cho HS nhận xét.
	HS đọc kĩ đề bài để nhận biết cái phải tìm và cái đã cho rồi viết phép tính vào bảng con.

HS làm bài

10 l – 3 l = 7 l

Tìm phần chênh lệch (thực hiện thao tác tách (chọn phép tính trừ.

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút) 
- Dặn dò HS về nhà trao đổi với người thân về sử dụng vật chứa 1 l để xác định sức chứa của các vật khác, cách gọi tên và kí hiệu
- Chuẩn bị bài: Em làm được những gì?
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                          BÀI 3: ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

                                                     Đọc  Đồng hồ báo thức 

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 13/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được với bạn về một con vật nuôi, nêu được phỏng đoán của bạn thân về nội dung câu chuyện quan tên bài và tranh minh hoạ. 

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Ai cũng cần phải biết quý trọng, gìn giữ tình bạn; biết liên hệ bản thân: cần biết quý trọng bạn bè, giữ gìn tình bạn; giải được câu đố, tìm thêm được câu đố về vật nuôi/ đồ vật trong nhà; nói đươc 1 – 2 câu về con vât

- Bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu thương, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác. Giúp các em nhận thức, biết quý trọng tình bạn, đoàn kết giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã vất vả, khó nhọc làm ra những vật dụng cần thiết cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi,...của các em. 

II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
	

	Trước khi vào học bài mới, mời các em quan sát bức tranh sau:

Các em hãy cho thầy biết. Đây là đồ vật gì? 

GV kết luận: Đây là chiếc đồng hồ báo thức các em ạ. Mỗi khi nó  reo lên âm thanh reng, reng, reng,…thì các em biết giờ để mình thức dây. Vậy để biết đồng hồ báo thức có những bộ phận nào? Và công dụng của nó như thế nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học Đồng hồ báo thức.
	HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.


	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:  Khám phá và luyện tập
* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng:(15 phút)  
	

	GV đọc mẫu (Gợi ý: giọng đọc rõ ràng, nhấn mạnh ở những từ ngữ nêu bật nội dung; câu kết thúc đọc với giọng thân mật, vui tươi.).

GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: hối hả, xoay, điều chỉnh, trong suốt,…(chú ý sửa lỗi phát âm địa phương)

Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu

Yêu cầu HS chia đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu... điều chỉnh giờ báo thức.

+ Đọan 2: còn lại

Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

Hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: 

Cái nút tròn/bên thân tôi/có thể xoay được/để điều chỉnh giờ báo thức.//Gương mặt/cũng chính là thân tôi.//Người ta/thường chú ý những con số có khoảng cách đều nhau/ở trên đó.//Thân tôi/được bảo vệ/bằng một tấm kính trong suốt,/nhìn rõ/từng chiếc kim/đang chạy.

- Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm

- Thi đua đọc trước lớp

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

- Yêu cầu HS đọc cả bài

* Các em đã biết cách đọc một số từ khó và luyện đọc câu dài, bây giờ thầy sẽ giúp các em hiểu nghĩa của một số từ, và tìm hiểu nội dung của bài đọc là gì nhé.
	HS nghe GV đọc

HS đọc và luyện đọc một số từ khó: xoã, giản dị, thấp thoáng, chuyện, ram ráp

HS đọc nối tiếp câu

HS chia đoạn.

HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

HS luyện đọc trong nhóm

HS đọc cả bài

	Nhắc em Tiến theo dõi bạn đọc

	* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu: (10 phút)
	

	Các em hãy đọc thầm lại toàn bài và tìm cho thầy những từ khó hiểu về nghĩa.

Sau đây thầy gợi ý một số từ khó sau:

+ hối hả: rất vội vã.

+ điều chỉnh: đặt lại, sửa cho đúng.

Vừa rồi, thầy đã giúp các em hiểu nghĩa của một số từ ở trong bài, để biết được nội dung của bài, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé.
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 86.
	HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 86.
	

	Câu 1: Bài đọc giới thiệu về loại đồng hồ nào?(tranh)

YC HS hãy quan sát tranh, đọc lại tên của bài đọc và cho thầy biết bài đọc giới thiệu về loại đồng hồ nào.

GV kết luận: Bài đọc giới thiẹu về chiếc đồng hồ báo thức đó các em.
	HS hãy quan sát tranh, đọc lại tên của bài đọc và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.
	

	Câu 2: Kể tên các loại kim của đồng hồ báo thức.

Để trả lời câu hỏi này, YC HS đọc lại đoạn 1.

GV kết luận: Các loại kim của đồng hồ báo thức:

+ Kim giờ màu đỏ, chạy chậm theo từng giờ.

+ Kim phút màu xanh, chạy theo nhịp phút.

+ Kim giây màu vàng, chạy theo từng giây lướt qua.

+ Kim hẹn giờ. 
	HS đọc lại đoạn 1 và TLCH.

HS lắng nghe


	

	Câu 3: Đồng hồ báo thức giúp bạn nhỏ điều gì?

Để trả lời câu hỏi này, mời các em đọc lại đoạn 2 của bài.

GV kết luận: Đồng hồ báo thức giúp bạn nhỏ thức dậy.
	Học sinh đọc lại đoạn 2 của bài và trả lời

Học sinh lắng nghe.
	

	Câu 4: Nếu có đồng hồ báo thức, em sẽ sử dụng thế nào?
YC HS thảo luận với bạn và trả lời câu hỏi.

GV kết luận: Nếu có đồng hồ báo thức, em sẽ sử dụng vào việc báo thức mỗi sáng sớm để đi học đúng giờ.

- Qua các nội dung  chúng ta cùng tìm hiểu, các em hãy cho thầy biết nội dung bài đọc này muốn nói với chúng ta điều gì?

GV kết luận: Bài đọc cho chúng ta biết các bộ phận chính của chiếc đồng hồ báo thức và công dụng của nó.
Sau bài học, em rút ra bài học liên hệ bản thân là gì? 

GV kết luận: giữ gìn, bảo vệ đồ dùng; học hành, làm việc đúng giờ.
	HS thảo luận với bạn và trả lời câu hỏi.

Hs lắng nghe.

Hs suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.

HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.


	

	* Hoạt động 3: Luyện đọc lại: (6 phút)
	

	- Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. 

YC HS nhắc lại giọng đọc của bài.

- GV đọc lại đoạn từ đầu đến điều chỉnh giờ báo thức 

- YC HS luyện đọc trong nhóm “từ đầu đến điều chỉnh giờ báo thức”

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

+ Giọng đọc và nhấn giọng phù hợp.

- HS đọc cả bài 

- GV nhận xét
	Nội dung của bài: Các bộ phận chính của chiếc đồng hồ báo thức và công dụng của nó.

HS nhắc lại giọng đọc của bài.
giọng đọc rõ ràng, nhấn mạnh ở những từ ngữ nêu bật nội dung; câu kết thúc đọc với giọng thân mật, vui tươi.

HS lắng nghe.

HS luyện đọc trong nhóm “từ đầu đến điều chỉnh giờ báo thức”
	

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: ( 3 phút) 

- GV hỏi: Hôm nay, em đã học những nội dung gì? Em rút ra được bài học gì từ bài đọc?
- Gọi vài HS đọc lại toàn bài.

- Yêu cầu HS luyện đọc thêm ở nhà, chuẩn bị bài cho tiết học sau.

- Nhận xét giờ học.
	HS trả lời.

HS đọc lại toàn bài.

HS luyện đọc thêm ở nhà
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                          BÀI 3: ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

Viết  Đồng hồ báo thức 

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 13/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nghe viết đúng đoạn văn ; phân biệt c/k ; ay/ây ; âc/ât.

- Bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu thương, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác. Giúp các em nhận thức, biết quý trọng tình bạn, đoàn kết giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã vất vả, khó nhọc làm ra những vật dụng cần thiết cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi,...của các em. 
II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	GV giới thiệu trực tiếp vào bài
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:  Khám phá và luyện tập

* Hoạt động 1: Nghe – viết (18 phút) 

	Giáo viên đọc mẫu toàn bài ( lần 1).

Yêu cầu 2 học sinh đọc lại đoạn văn.
Đông hồ báo thức có dạng hình gì?

GV kết luận: Đông hồ báo thức có dạng hình tròn.
	 Theo dõi giáo viên đọc và 2 học sinh đọc lại.
HS trả lời.


	 Đoạn văn có mấy câu? 

Trong đoạn văn những chữ nào được viết hoa?
	 Đoạn văn có 6 câu.
Trong đoạn văn những chữ được viết hoa là: đầu câu, sau dấu chấm, tên tác giả.

	Yêu cầu học sinh đọc thầm và dùng bút chì gạch chân những từ khó viết hoặc dễ bị nhầm lẫn, giáo viên nhặt ra những từ học sinh gạch nhiều nhất, sau đó viết lên bảng lớp. Ví dụ: kiểu dáng, chậm rãi, hình tròn, nhịp phút.
Cho học sinh đọc lại các từ khó viết.

GV đọc lại toàn bộ các từ khó viết cho học sinh viết.
	Học sinh đọc thầm và dùng bút chì gạch chân những từ khó viết hoặc dễ bị nhầm lẫn.

Học sinh đọc lại các từ khó viết.
Học sinh viết bảng.


	Yêu cầu 1 học sinh đọc lại đoạn văn.

Gv theo dõi nhắc nhở tư thế ngồi viết.

GV đọc từng cụm từ, mỗi cụm từ giáo viên đọc 2, 3 lần cho học sinh viết vào vở.

Sau khi viết xong, gv đọc lại toàn bài cho học sinh soát lỗi.
Yêu cầu học sinh trao đổi vở với nhau, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

 Gv nhận xét một số bài viết.
	Học sinh đọc lại đoạn văn.
HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

Học sinh trao đổi vở với nhau, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Luyện tập chính tả - Phân biệt c/k (6 phút) 

	Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 2b trang 86.

Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân. 
YC HS chia sẻ kết quả trước lớp, giải thích từ ngữ và đặt câu.

GV nhận xét và kết luận: kẻ khung, cắt giấy, ký tên.
+ Bé kẻ khung để chuẩn bị vẽ tranh về đề tài tự do.

+ Em cắt giấy gập những con hạc tặng bạn bè.

+  Em kí tên mình vào bưu thiếp gửi cho bà ngoại. 

	1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 

HS lắng nghe.

Học sinh làm bài cá nhân.
HS chia sẻ kết quả trước lớp, giải thích từ ngữ và đặt câu.

HS lắng nghe.



	* Hoạt động 3: Luyện tập chính tả - Phân biệt ay/ây, âc/ât (5 phút) 

	Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 2c trang 86.

YC HS thảo luận nhóm, chọn tiếng phù hợp thay cho ký hiệu.

Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân. 

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp, giải thích từ ngữ và đặt câu.

GV nhận xét và kết luận: đòn bẩy/ thứ bảy, bầy chim/ trưng bày, máy cày/ cầy hương. Bậc cửa/nổi bật; gió bấc/bất ngờ; hạng nhất/nhấc chân.

+ máy cày: đồ vật được chế tạo gồm nhiều bộ phận, dùng để cày ruộng.

+ nổi bật: nổi lên rất rõ giữa những cái khác, khiến người khác dễ dàng nhìn thấy được ngay.

+ bất ngờ: không ngờ tới, xảy ra ngoài dự tính.e

+ hạng nhất: xếp thứ nhất trong một cuộc thi, cuộc biểu diễn,...
	Học sinh đọc yêu cầu bài tập.

HS thảo luận nhóm, chọn tiếng phù hợp thay cho ký hiệu.

Học sinh làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp, giải thích từ ngữ và đặt câu.

HS lắng nghe.



	5. Hoạt động củng cố nối tiếp:

- Gọi HS nêu nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- Nêu nội dung bài học


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------

Tự nhiên và xã hội:           CHỦ ĐỀ: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

      Bài 10: Đường giao thông 

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 13/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt 

- Giới thiệu được các loại đường giao thông và phương tiện giao thông. 

- Khám phá các địa điểm du lịch vòng quanh đất nước Việt Nam.

- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trung thực, trách nhiệm: Chia sẻ trung thực với các bạn về các loại đường giao thông và phương tiện giao thông mà bản thân đã tham gia, đồng thời có trách nhiệm thông tin về lợi ích của các phương tiện giao thông và các đường giao thông. 

II. Đồ dùng dạy học

GV: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, tranh tình huống, tranh đường giao thông…

HS: SGK, VBT.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	- GV đố học sinh:
Cũng là có cánh
Bay lượn trên trời

Đưa đón mọi người
Đi khắp muôn phương.
                            (Là cái gì?)

- HS trả lời câu hỏi:

+ Câu đố nói đến cái gì/phương tiện giao thông gì?

+ Em hãy kể thêm một số phương tiện giao thông khác mà em biết. 

- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học: “Đường giao thông”.
	- HS trả lời:

+ Máy bay.

+ HS kể thêm một số phương tiện giao thông khác mà HS biết. ô tô, xe buýt, xe máy, tàu lửa, xe đạp

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

* Hoạt động 1: Tìm hiểu đường giao thông (15 phút)

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1, 2, 3, 4  trong SGK trang 40 và thảo luận, trả lời các câu hỏi:

+ Bạn An và mẹ đi đâu?

+ Bạn An đã đi trên những loại đường giao thông nào?

+ Kể tên những phương tiện giao thông bạn An đã tham gia?

- GV quan sát các nhóm trao đổi, có thể gợi ý để HS nói được tên các loại đường giao thông: 

+ Đầu tiên bạn An đi bằng phương tiện giao thông nào?

+ Phương tiện giao thông này chạy trên đường gì?

- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

- Kết luận: Nghỉ hè, mẹ cho An về quê chơi và thăm bà. An đã đi trên đường sắt, đường bộ, đường thuỷ bằng xe lửa, xe ô tô và ghe.

- GV giới thiệu thêm cho HS loại đường giao thông khác (không có trong SHS/40)
* Ghi nhớ: Có các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không.
	-  HS quan sát tranh 1, 2, 3, 4  trong SGK trang 40 và trả lời các câu hỏi.

- HS quan sát hình trả lời: 
+ Bạn An và mẹ về thăm bà.
+ Bạn An đã đi trên đường bộ, đường sắt, đường thủy.
+ Bạn An đi bằng tàu lửa, xe tắc xi, thuyền.
- Học sinh thảo luận nhóm.
-  Đầu tiên bạn An đi bằng tàu lửa
- Tàu lửa chạy trên đường sắt.( đường ray)
- 2 – 3  nhóm HS lên trình bày
- HS tham gia nhận xét
- HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

- HS nêu: Đường hàng không

- HS đọc ghi nhớ.



	- GV đưa hình ảnh một số phương tiện giao thông a, b, c, d, e, g, h, i trong SHS trang 41.

- GV yêu cầu HS thảo luận hỏi đáp trong nhóm: Các loại phương tiện giao thông đó tương ứng với loại đường giao thông nào?

- GV tổ chức cho HS thi đua nối/ghép các loại phương tiện giao thông đó tương ứng với loại đường giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không).

- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

* Kết luận: Có nhiều loại phương tiện giao thông tươg ứng với các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không.
	- HS quan sát và thảo luận hỏi – đáp trong nhóm:

- HS quan sát tìm hiểu tranh
- HS hỏi - đáp để tìm hiểu về các phương tiện giao thông tương ứng với từng  loại đường giao thông. 

a. xe hơi – đường bộ
b. thuyền – đường thủy
c. tàu lửa – đường sắt
d. ghe – đường thủy
e. xe đạp – đường bộ
g. xe máy – đường bộ
h. bo bo – đường thủy
i. máy bay – đường không
Ví dụ: 

+ Ô tô đi trên loại đường giao thông nào? 

+ Đường bộ dành cho phương tiện giao thông nào? 



	3. Hoạt động luyện tập, thực hành: 
 Liên hệ bản thân (10 phút)

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo câu hỏi: Chia sẻ với bạn về các loại đường giao thông và phương tiện giao thông mà em đã tham gia.

- GV yêu cầu 2 -  3 nhóm HS trình bày.

- GV và HS cùng nhận xét.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm đôi: 
Em thích đi phương tiện giao thông nào? Vì sao?

- GV quan sát các nhóm, có thể gợi ý để HS nêu được lí do thích đi phương tiện giao thông đó:

+ Phương tiện giao thông đó có đặc điểm gì đặc biệt mà em thích?

+ Khi đi phương tiện giao thông đó, em cảm thấy thế nào?

- GV tổ chức trò chơi Phóng viên để HS trình bày.

- GV và HS cùng nhận xét.
	-  HS thảo luận và chia sẻ với bạn.
- HS Chia sẻ với bạn về các loại đường giao thông và phương tiện giao thông mà em đã tham gia. 

 - HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét.
- Em thích đi phương tiện giao thông là xe đạp vì em có thể tự lái xe đi chơi và đi học.
- HS chia sẻ theo nhóm đôi
- Khi đi xe đạp em có thể tự láy xe, không gây ô nhiễm môi trường.
- Em rất vui khi tham gia giao thông
+ Đi xe lửa được ngắm nhiều cảnh đẹp.
+ Đi xe ô tô rất êm. ….
- HS trình bày.
- HS cùng nhận xét.

	Bài học (2 phút)

GV cho HS đọc nội dung bài: Có các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không.
	

	3. Hoạt động vận dụng (5 phút)

	GV giao nhiệm vụ cho HS: chọn địa điểm du lịch mà em muốn đi, chọn phương tiện giao thông  sẽ được sử dụng để đi.
	Thực hiện yêu cầu của GV

	5. Hoạt động củng cố nối tiếp:

- Gọi HS nêu nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- Nêu nội dung bài học


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------
Tự nhiên và Xã hội:          CHỦ ĐỀ: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Bài 10: Đường giao thông ( tt) 

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 13/11/2024 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Giới thiệu được các loại đường giao thông và phương tiện giao thông. 

- Khám phá các địa điểm du lịch vòng quanh đất nước Việt Nam.

- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trung thực, trách nhiệm: Chia sẻ trung thực với các bạn về các loại đường giao thông và phương tiện giao thông mà bản thân đã tham gia, đồng thời có trách nhiệm thông tin về lợi ích của các phương tiện giao thông và các đường giao thông. 

II. Đồ dùng dạy học


- Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, tranh, ảnh về các phương tiện giao thông, đường giao thông. Đoạn phim giới thiệu về các phương tiện giao thông và phương tiện của các phương tiện giao thông đó.

- Học sinh: SGK, VBT, ảnh hoặc tranh vẽ về gia đình.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đi xe lửa”

- GV đặt câu hỏi:

+ Các em vừa đi phương tiện giao thông gì?

+ Phương tiện giao thông đó sử dụng đường giao thông nào?

- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào tiết 2 bài học: “Đường giao thông”.
	- HS đặt tay lên vai bạn phía trước tạo thành một đoàn tàu, đi vòng quanh lớp, vừa đi vừa hát “Mời lên tàu lửa”.

- HS trả lời:

- Phương tiện giao thông mà em vừa đi là tàu lửa.

- Phương tiện giao thông đó sử dụng  đường giao thông là đường sắt

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu tiện ích của các phương tiện thông tin  (9 phút)

	GV yêu cầu HS quan sát tranh 6, 7, 8, 9  trong SGK trang 41 và trả lời các câu hỏi: 

+ Nêu tên phương tiện giao thông có trong hình.

+ Phương tiện giao thông đó mang lại tiện ích gì?

Vòng 1: Nhóm chuyên gia

Vòng 2: Nhóm chia sẻ

- GV quan sát các nhóm trao đổi, có thể gợi ý để HS nói được tiện ích của các phương tiện giao thông: 

+ Xe lửa được dùng để làm gì?

+ Em đã đi thuyền bao giờ chưa?

+ Em thường thấy người ta dùng ghe/xuồng/thuyền để làm gì?

- GV mời các nhóm trình bày.

· GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

Kết luận: Các phương tiện giao thông giúp chúng ta di chuyển và chuyên chở hàng hoá thuận lợi.
	- HS quan sát tranh 6, 7, 8, 9  trong SGK trang 41 và trả lời các câu hỏi. 

+ Vòng 1: Mỗi nhóm 1 tranh: tranh 6/7/8/9.

+ Vòng 2: Mỗi nhóm 4 tranh: 6, 7, 8, 9.

- 2 – 3 nhóm lên chỉ hình và nêu các tiện ích của các phương tiện giao thông.

- HS trả lời: ô tô, tàu lửa, thuyền, máy bay

- Các phương tiện giao thông đó có thể che mưa, nắng, giúp di chuyển, chở hàng hóa…
+ Giúp di chuyển, chở hàng hóa…
- 2 - 3 nhóm lên chỉ và nêu các tiện ích của các phương giao thông

- HS tham gia nhận xét

- HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

- HS nêu lại.

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành:
	

	* Hoạt động 2: Liên hệ bản thân  (8 phút)

	- GV tổ chức cho học sinh chia sẻ với nhau trong nhóm theo các nội dung sau:

+ Gia đình em thường sử dụng các phương tiện giao thông nào?
+ Tiện ích của các phương tiện giao thông đó là gì?

- GV yêu cầu HS trình bày.

- GV và HS cùng nhận xét. 
	- HS chia sẻ trong nhóm

- HS báo cáo trước lớp
- Gia dình em sử dụng phương tiện giao thông là: xe đạp, xe máy, ghe

- Xe đạp: không gây ô nhiễm môi trường. – Xe máy: không mất nhiều thời gian khi tham gia giao thông. Ghe- có thể chở nhiều hàng hóa.

-HS lắng nghe 

	* Hoạt động 3: Trò chơi “Du lịch vòng quanh đất nước Việt Nam” (8 phút)

	- GV yêu cầu HS chọn 1 địa danh mình thích trong SHS trang 43 để giới thiệu cho các bạn về địa danh đó qua trò chơi “Du lịch vòng quanh đất nước Việt Nam”.

- GV yêu cầu HS trình bày.

- GV và HS cùng nhận xét.
	- 6 HS trình bày thông tin về địa danh mình thích:

+ Những cảnh đẹp nơi đó.

+ Các phương tiện giao thông thường được sử dụng ở nơi đó hoặc các phương tiện giao thông có thể sử dụng để đi đến nơi đó.

	* Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh đọc từ khoá (3 phút)

	GV đặt câu hỏi:

+ Trong bài học này, em học được điều gì?

+ Nói ra 3  từ mà em thấy quan trọn nhất sau khi học bài học này?

GV cho HS trả lời

GV nhận xét và dẫn dắt để HS rút ra và cùng đọc từ khoá “Đường giao thông – Phương tiện giao thông – Tiện ích”
	HS trả lời.

HS trả lời.

HS trả lời.

HS lắng nghe.

	3. Vận dụng (2 phút)

	GV yêu cầu HS về nhà thực hiện:

+ Quan sát, trao đổi và tìm hiểu các loại đường giao thông và phương tiện giao thông tại địa phương.
	

	4. Hoạt động củng cố nối tiếp:

- Gọi HS nêu nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- Nêu nội dung bài học


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------

Đạo đức:                      CHỦ ĐỀ: KÍNH TRỌNG THẦY GIÁO,  

                                         CÔ GIÁO VÀ YÊU QUÝ BẠN BÈ 
                                       Kính trọng thầy giáo, cô giáo ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 07/11/2023 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Năng lực điều chỉnh hành vị: 

+ Nhận thức chuẩn mực hành vi: Nếu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

+ Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với thái độ, hành vật hiện sự kính trọng thủy giáo, có giáo; không đồng tình với thái độ, hành vi khô kinh trọng thầy giáo, cô giáo. 

+ Điều chỉnh hành vì: Thực hiện được những lời nói, việc làm thể lưện sự k trọng thầy giáo, cô giáo. 

- Nhân ái: Chủ động thực hiện những việc làm thể hiện sự yêu quý, kính trọng thầy giáo, cô giáo.

II. Đồ dùng dạy học

SGK đạo đức 2, giáo án điện tử, bộ tranh, video clip về lòng nhân ái thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo, clip bài hát Thầy cô cho em mùa xuân, thẻ từ,bảng nhóm, ô chữ cho các nhóm.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	GV tổ chức cho HS nghe và hát theo bài hát “Thầy cô cho em mùa xuân”, có thể cho HS sử dụng bộ gõ để HS thêm hứng thú và không khí sôi nổi hơn.
- HS hát xong, GV yêu cầu một sổ HS lần lượt nêu cảm nhận của các em về bài hát:

+ Bài hát đã thể hiện tình cảm của ai? 

+ Các bạn ấy đã thể hiện tình cảm với thầy cô như thế nào?

+ Em hiểu câu hát “Thầy cô cho em mùa xuân” nghĩa là gì?

+ Bài hát khuyên chúng ta điều gì?

- GV gọi HS chia sẻ cảm nhận

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, dẫn dắt vào bài mới: Nếu cha mẹ là những người có công sinh thành, nuôi dưỡng các con từ thuở lọt lòng thì thầy cô là những người dìu dắt, giúp các con trưởng thành và biết thêm nhiều tri thức. Tôn sư trọng đạo cũng chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Vậy, chúng ta cần làm gì để thể hiện tấm lòng kính trọng thầy cô giáo?
	HS nghe và hát theo bài hát “Thầy cô cho em mùa xuân”

Tình cảm của các bạn HS dành cho thầy giáo, cô giáo.

Tặng một bông hồng cho cô, tặng một bài ca cho thầy, những món quà chứa chan niềm kính yêu vô bờ.

Thầy cô luôn dành cho HS những điều tốt đẹp nhất.

Phải biết kính yêu thầy cô giáo.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (25 phút) 

* Hoạt động 1: Thầy, cô giáo trong tranh đang làm gì?

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1,2,3,4 trang 23 và trả lời câu hỏi: 

+ Thầy giáo, cô giáo trong tranh đang làm gì?

+ Những việc làm đó thể hiện điều gì?

GV nêu yêu cầu: Em hãy kể những điều mà thầy cô đã làm cho mình.

- GV gọi HS trả lời.

- GV kết luận: Tình cảm thầy cô dành cho học sinh là sự quan tâm, dạy dỗ, lo lắng, giúp đỡ, … thường thể hiện qua những việc làm nhỏ, quen thuộc hằng ngày nên đôi khi các em chưa nhận ra được.
	HS trả lời.

+ Tranh 1: Cô giáo dạy HS những điều hay, lẽ phải.
+ Tranh 2: Cô giáo đắp chăn cho HS bán trú khi các em ngủ trưa vì sợ các em bị lạnh.
+ Tranh 3:Thầy giáo cùng HS chăm sóc vườn rau và hướng dẫn HS cách tưới rau.
+ Tranh 4:Thầy giáo đến nhà thăm HS để hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình HS.
HS trả lời: Những việc làm đó thể hiện thầy, cô giáo rất quan tâm và yêu thương HS.
HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Bạn nào trong tranh đã thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo

	- GV cho HS làm việc theo cặp đôi, quan sát tranh 1,2,,3,4 xác định bạn nào trong tranh đã thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

GV giới thiệu từng tranh, YC HS bảy tỏ ý kiến bằng cách đưa thẻ cảm xúc. 

GV YC HS giải thích về sự lựa chọn của mình.

GV đặt câu hỏi mở rộng cho tình huống 2: Theo em, hai bạn cần làm gì để thể hiện sự kính trọng thầy giáo?

GV kết luận: Lễ phép chào thầy cô, tập trung chú ý nghe thầy cô giảng bài, quan tâm thăm hỏi khi thầy cô bị bệnh hay tự tay làm những món quà tặng thầy cô đều là những việc làm thể hiện sự kinh trong thầy, cô giáo.
	HS thảo luận nhóm đôi, quan sát tranh, xác định bạn nào trong tranh đã thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo. 

- HS bày tỏ ý kiến bằng cách đưa thẻ mặt cười (việc làm thể hiện sự kính trọng)/mặt buồn (việc làm chưa thể hiện sự kính trọng). 

HS giải thích về sự lựa chọn của mình: 

+ Tranh 1: Bạn nữ thể hiện sự kính trọng bằng việc lễ phép chào hỏi thầy cô. 

+ Tranh 2: Hai bạn HS chưa biết thể hiện sự kính trọng thầy giáo, còn nói chuyện riêng khi thầy giáo đang giảng bài. 

+ Tranh 3: Hai bạn quan tâm, lo lắng không biết cô ốm thế nào, thể hiện hai bạn rất quý trọng cô giáo. + Tranh 4: Bạn nữ thể hiện sự kính trọng bằng việc tặng cô giáo bức tranh tự vẽ. 

- HS trả lời: Hai bạn cần tập trung chú  ý nghe thầy giảng bài, không nói chuyện riêng


	* Hoạt động 3: Nêu thêm những việc làm thể hiện sự kính trọng thầy, cô giáo

	- GV đặt một số câu hỏi, yêu cầu HS trả lời:

+ Theo em, có những việc làm nào thể hiện sự kính trọng thầy cô giáo?

- GV gọi HS nêu lên suy nghĩ của bản thân.

- GV tổng hợp ý kiến, trình bày: Chúng ta cần kính trọng thầy, cô giáo qua những việc làm hằng ngày và đó cũng là thể hiện tình cảm yêu thương, biết ơn thầy, cô giáo.

- GV lưu ý HS thể hiện lòng kính trọng thầy, cô giáo không phải qua những món quà, những tấm thiệp mà quan trọng là những lời nói, hành động hằng ngày: trật tự nghe giảng, nghe lời thầy cô, chăm chỉ học hành, lễ phép với thầy cô
	HS trả lời.

HS trả lời

HS nêu lên suy nghĩ của bản thân.



	3. Hoạt động củng cố nối tiếp:

- Gọi HS nêu nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- Nêu nội dung bài học


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------
GDTC:                              Động tác chân và động tác lườn
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 13/11/2024 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Thực hiện được động tác chân và động tác lườn của bài thể dục.
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác chân và động tác lườn.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

- Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “kết bạn”
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II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.
- Ôn động tác vươn thở, động tác tay và động tác chân.

- Động tác lườn.
[image: image2.jpg]



-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “chạy tiếp sức”.
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- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’
16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

2 lần
2 lần 

2 lần 

3 lần

3 lần
1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV quan sát nhắc nhở, sửa sai cho HS

- Cho HS quan sát tranh

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- Cho 1 HS lên thực hiện động tác lườn.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy nhanh 20m xuất phát cao
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT2.
? khi nào chúng ta tập động tác lườn?

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.

- Cán sự hô nhịp 
((((((((
(((((((
                (
- Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
                (
- HS quan sát GV làm mẫu

- HS tiếp tục quan sát
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
((((((((
(((((((
                (
ĐH tập luyện theo tổ

(                 (
((       (      ((
(       GV    (
- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Chơi theo hướng dẫn
(((   -----(----    

(((   -----------(    

             (
HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
((((((((
(((((((
(


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GDTC:                                  Động tác bụng và động tác toàn thân
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 14/11/2024 
I. Yêu cầu cần đạt

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Thực hiện được động tác bụng và động tác toàn thân của bài thể dục.
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác chân và động tác lườn.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

- Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “chuyển bóng qua đầu, qua chân”

[image: image4.jpg]



II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.
- Ôn động tác vươn thở, tay, chân và lườn đã học.
- Động tác bụng.
[image: image5.jpg]



-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “lăn bóng về đích”.

[image: image6.jpg]



- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’
16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

2 lần
2 lần 

2 lần 

3 lần

3 lần
1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV quan sát nhắc nhở, sửa sai cho HS

- Cho HS quan sát tranh

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- Cho 1 HS lên thực hiện động tác bụng.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương
- GV hô - HS tập theo GV.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS bật cao tại chỗ hai tay chống hông 10 lần
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT1.
- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.
((((((((   

((((((((
(
- Cán sự hô nhịp 
((((((((
(((((((
                (
- Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
                (
- HS quan sát GV làm mẫu

- HS tiếp tục quan sát
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
((((((((
(((((((
                (
ĐH tập luyện theo tổ

(                 (
((       (      ((
(       GV    (
- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Chơi theo hướng dẫn

(------(----(---(
(------(----(---(
(
HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
((((((((
(((((((
(


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------
Toán:                                    Em làm được những gì? (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 14/11/2024 
I. Yêu cầu cần đạt
- Củng cố các kiến thức, kĩ năng về số và phép tính. 

- Thứ tự các số; sử dụng các thuật ngữ số liền trước, số liên sau để diễn 

- Giải quyết vấn đề đơn gian liên quan đến quan hệ thứ tự của số 

- Cấu tạo số trong phạm vi 100 và các phép tính có liên quan. 

- Tính nhấm, tính viết trong phạm vi 100. 

- Cộng trừ qua 10 trong phạm vi 20. 

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính. 

- Củng cố các kiến thức, kĩ năng về hình học và đo lường. 

- Thực hành xếp hình. 

- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đường thẳng, đường cong, đường gặp khóc. 

- Giải quyết vấn để đơn giản liên quan đến độ dài
- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán lớp 2; Máy tính, máy chiếu (nếu có); bảng trừ qua 10 chưa hoàn chỉnh

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	GV cho HS đếm số.

GV cho HS chơi gọi số, để ôn số liền trước, số liền sau

Ví dụ:

Gọi số, gọi số

Số 12
	HS đếm số từ 1 đến 100.

HS chơi gọi số, để ôn số liền trước, số liền sau.

Số mấy? Số mấy?

HS đếm số 12 lên tiếng: Có mặt.

Sau đó HS này gọi số: Gọi số, gọi số

Số mấy? số mấy?

HS 12: Số liền sau tớ

HS đếm số 13 lên tiếng: Tớ số 13, có mặt

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (25 phút)

	Bài 1
GV vấn đáp giúp HS tìm hiểu yêu cầu: YC HS đọc câu lệnh. 

Đề bài có mấy câu (mấy yêu cầu)? 

Sửa bài, GV khuyến khích nhiều nhóm trình bày, giải thích cách làm. 

a)Với mỗi số đều có thể nói theo hai cách: liền trước, liền sau. 

b) ? có thể là 19 hoặc 20.

c)

Thư giãn GV đọc bài thơ Mèo con đi học của Phan Thị Vàng Anh.
	Quan sát các số sau. 

3 yêu cầu. 

HS tự tìm hiểu, thực hiện rồi trình bày (việt số c điền vào bảng con). 

Mỗi nhóm/ 1 câu. 

a) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

 Số liền sau của số 18 là số 19. 

(Ví dụ: 18 đếm thêm 1 được số liền sau là 19) 

Số liền sau của số 19 là số 20 (hoặc: số liền trước của số 21 là số 20). 

Số liền sau của số 21 là số 22 (hoặc: số liền trước của số 23 là số 22). 

b) 18 < 19 < 21 hoặc 18 < 20 < 21

c) Mèo con có 19 bút chì màu. 

Vì: Nhiều hơn 18 nhưng ít hơn 21 cái thì có thể là 19 hay 20 cái. Số bút chì không là 20 vì 20 là số liền trước của 21



	Bài 2
Gọi HS đọc yêu cầu bài 2 trang 77.

YC HS làm bài cá nhân

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 2 trang 77.

 HS làm bài cá nhân

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

30 + 60 = 90     7 + 10 = 17

90 – 60 = 30     17 – 7 = 10

90 – 30 = 60      17 – 10 = 7

HS lắng nghe.

	Bài 3
Gọi HS đọc yêu cầu bài 3 trang 77.

YC HS làm bài cá nhân

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 3 trang 77.

HS làm bài cá nhân

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

HS lắng nghe.

	Bài 4
Gọi HS đọc yêu cầu bài 4 trang 77.

YC HS làm bài cá nhân

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 4 trang 77.

 HS làm bài cá nhân

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

HS lắng nghe.

	4. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút) 
	

	YC HS đọc yêu cầu. 

GV cho HS quan sát các bức tranh và mô tả từng bức tranh. 

- Các nhóm giải thích tại sao quạ uống được nước. 

- GV có thể liên hệ thực tế: Khi pha nước chanh đá, người ta cho vào li: nước lọc, đường, chanh sao cho chỉ chiếm khoảng nửa li, tại sao vậy?
	HS đọc yêu cầu.

Tại sao quạ uống được nước? 

HS quan sát các bức tranh và mô tả từng bức tranh. 

Hình 1: Miệng bình nhỏ, đầu qua không chui vào được để uống nước. 

Hình 2: Qua thả sỏi vào bình.

Hình 3; Qua uống nước. 

Thả sỏi vào, nước dâng lên (lượng nước vẫn thế, sức chứa của bình vẫn thế). 

Vì khi cho nước đá vào, nước trong li dâng lên đầy li



IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                            BÀI 2: ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

MRVT: Đồ vật
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 14/11/2024 
 I.Yêu cầu cần đạt

- Mở rộng được vốn từ về đồ vật (từ ngữ chỉ đồ dùng gia đình, đồ chơi) ; đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?
- Bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu thương, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác. Giúp các em nhận thức, biết quý trọng tình bạn, đoàn kết giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã vất vả, khó nhọc làm ra những vật dụng cần thiết cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi,...của các em. 

II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
	

	- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài

- GV ghi bảng tên bài 
	HS hát 

HS chú ý lắng nghe 



	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:  Khám phá và luyện tập

* Hoạt động 1: Luyện từ: (13 phút)

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 3 trang 87.

YC HS quan sát tranh tìm những đồ vật được giấu trong tranh.

YC HS ghi những từ ngữ vừa tìm được vào VBT.

GV kết luận: ti vi, quả bóng, rô bốt, đồng hồ, chậu hoa, xe đồ chơi, lọ hoa, cái ly, cái nồi, búp bê. Vậy là chúng ta đã tìm được các đồ vật được giấu trong tranh và gọi tên các đồ vật ấy.

YC HS xếp các từ chỉ đồ vật này vào 2 nhóm: từ chỉ đồ dùng gia đình và từ chỉ đồ chơi.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp, các bạn còn lại nhận xét bổ sung.

GV kết luận:

Từ chỉ đồ dùng gia đình: ti vi, cái ly, lọ hoa, nồi, chậu hoa, đồng hồ.

Từ chỉ đồ chơi: búp bê, rô bốt, xe đồ chơi, quả bóng.

Các em thân mến, qua bài tập vừa rồi, các em đã tìm được những từ ngữ gọi tên đồ dùng gia đình, những từ ngữ chỉ đồ chơi. Ngoài ra, xung quanh chúng ta còn rất nhiều đồ dùng gia đình và đồ chơi quen thuộc gần gũi với các em. Và các em nhớ nhé khi  sử dụng, chúng ta cần giữ gìn cẩn thận, lau chùi sau khi sử dụng và cất gọn gàng để bảo quản đồ được lâu và an toàn hơn.
	HS đọc yêu cầu bài 3 trang 87.

HS quan sát tranh tìm những đồ vật được giấu trong tranh.

HS ghi những từ ngữ vừa tìm được vào VBT.

HS lắng nghe.

HS xếp các từ chỉ đồ vật này vào 2 nhóm: từ chỉ đồ dùng gia đình và từ chỉ đồ chơi.

HS chia sẻ kết quả trước lớp, các bạn còn lại nhận xét bổ sung.

	* Hoạt động 2: Luyện câu: Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?   (15 phút)

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 4a trang 87.

GVHD: HS có thể đặt câu hỏi với cụm từ Để làm gì? khi muốn hỏi mục đích của công việc hoặc công dụng của một đồ vật nào đó. Cụ thể, muốn biết công dụng của cái lọ.

Các em có thể đặt câu như sau: 

Mẫu: Cái lọ dùng để làm gì? Các em chú ý đây là câu hỏi, nên đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm hỏi. Và bộ phận trả lời cho câu hỏi để làm gì? thường nêu lên mục đích của công việc, hoặc công dung của đồ vật. chúng ta có thể trả lời

( Cái lọ dùng để cắm hoa. Khi viết đầu câu, chúng ta viết hoa, cuối câu có dấu chấm.

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp, HS còn lại nhận xét và bổ sung.

GV kết luận: 

Cái ly dùng để làm gì?

( Cái ly dùng để uống nước.

* Đồng hồ

Muốn biết mục đích của bố đeo đồng hồ, chúng ta có thể hỏi: 

Bố đeo đồng hồ để làm gì?

( Bố đeo đồng hồ để  xem thời gian.

* Cái nồi

Muốn biết mục đích sử dụng cái nồi của mẹ, chúng ta có thể đặt như sau

Mẹ lấy cái nồi để làm gì?

( Mẹ lấy cái nồi để nấu cơm.

*Ti vi

Muốn biết công dụng của ti vi có thể đặt câu hỏi như sau:

Ti vi dùng để làm gì?

( Ti vi dùng để xem tin tức, xem phim và các chương trình giải trí.

Các em thân mến, vậy là các em đã biết cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì? đúng không nào.
	HS đọc yêu cầu bài 4a trang 87.

HS lắng nghe.

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp, HS còn lại nhận xét và bổ sung.

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 4b trang 87.

Câu có sử dụng dấu chấm hỏi sẽ là câu gì ?

YC HS làm bài cá nhân.

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp, HS còn lại nhận xét và bổ sung.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 4b trang 87.

HSTL: Câu có sử dụng dấu chấm hỏi sẽ là câu hỏi.

HS làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp, HS còn lại nhận xét và bổ sung.

	3. Hoạt động nối tiếp: (4 phút)  
	

	- GV hỏi: Hôm nay, em đã học những nội dung gì? 

- GV yêu cầu HS xem trước bài tiếp theo.

- GV khen ngợi, động viên HS.

- Nhận xét giờ học.
	HS nêu
Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                          BÀI 2: ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 14/11/2024 
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nói và đáp được lời xin lỗi, lời từ chối.

- Bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu thương, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác. Giúp các em nhận thức, biết quý trọng tình bạn, đoàn kết giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã vất vả, khó nhọc làm ra những vật dụng cần thiết cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi,...của các em. 

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
	

	- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài: Trong rất nhiều trường hợp chúng ta phải nói lời xin lỗi, cũng như nói và đáp lời đề nghị, từ chối lời đề nghị của người khác. Vậy nói và đáp như thế nào cho đúng, chúng ta đến với bài học ngày hôm nay “ Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối”. 

GV ghi bảng tên bài 
	HS bắt bài hát

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:  Khám phá và luyện tập

* Hoạt động 1: Nói lời xin lỗi (14 phút)

	YC HS quan sat tranh và cho biết hình ảnh trong tranh xuất hiện trong bài tập đọc nào mà mình đã học.

GV kết luận: Đây là hình ảnh chú chó xuất hiện trong câu chuyện Cô chủ không biết quý tình bạn.

GV hỏi: Vậy theo các em, vì sao chú chó bỏ đi?

GV kết luận: Chú chó bỏ đi vì chú chó không muốn làm bạn với cô chủ không biết quý tình bạn.
GV hỏi: Vậy theo các em, khi chú chó bỏ đi, cô chủ cảm thấy thế nào?

GV kết luận: khi chú chó bỏ đi, cô chủ cảm thấy rất là buồn, biết lỗi với chú chó cũng như các bạn khác.(gà trống, gà mái, vịt).

YC HS đọc yêu cầu bài tập 5a trang 88.

YC HS thảo luận nhóm đôi để nói lời của cô chủ nhỏ.

YC 1 vài nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. 

GV nhận xét và kết luận:

- Xin lỗi bạn vì mình không biết quý trọng tình bạn. Bạn hãy tha lỗi cho mìn nhé!

- Xin lỗi cún con nhé! Sau này mình sẽ chăm sóc tốt cho các bạn. Mình sẽ học cách trân trọng mỗi người bạn nhỏ của mình.

GV hỏi: Em có nhận xét gì về lời xin lỗi của cô chủ, khi nói lời xin lỗi cô chủ có thái độ như thế nào? 

GV kết luận: Lời xin lỗi của cô chủ rất thật lòng có kèm theo lời hứa. Như vậy, cô chủ là một người biết nhận lỗi sai, và biết sửa sai.

GV hỏi: Vậy nếu em là cún con, em sẽ nó gì?

GV kết luận: 

- Sau này bọn mình la bạn  bè tốt nhé!

- Mình tha lỗi cho bạn. Sau này bạn hãy quý trọng tình bạn nhé!

 - Không sao đâu. Bạn nhận ra lỗi của mình là tốt rồi. Sau này chúng ta làm bạn tốt nhé!

GV hỏi: Vậy khi nói lời xin lỗi, các em cần chú ý điều gì? 

GV kết luận: Lời xin lỗi phải nói đúng lúc, thật lòng, có lời hứa kèm theo. Khi nói lời xin lỗi chúng ta phải có thái độ chân thành lịch sự, thể hiện sự biết lỗi của mình, sẵn sàng nhận sai và sửa sai.
	HS quan sat tranh

HS lắng nghe.

HS trả lời.

HS lắng nghe.

HS trả lời.

HS lắng nghe.

HS đọc yêu cầu bài tập 5a trang 88.
HS thảo luận nhóm đôi để nói lời của cô chủ nhỏ.

1 vài nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. 

HS lắng nghe.

HS trả lời.

HS trả lời.

HS trả lời: Khi nói lời xin lỗi cần chú ý : Giọng nói, nét mặt, ánh mắt cần chân thành, cử chỉ điệu bộ phải phù hợp để người nghe cảm nhận được.

HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Nói và đáp lời đề nghị (14 phút)

	YC HS đọc yêu cầu bài 5b trang 88.

YC HS trả lời một số câu hỏi: 

+ Cậu bé muốn xin bố mẹ điều gì?

GV hỏi: Vậy em có nhận xét gì về thái độ của câu bé khi nói lời đề nghị với bố mẹ?

+ Bố mẹ có đồng ý với đề nghị của cậu bé không? Theo em vì sao?

GV hỏi: Vậy theo các em, khi nói lời từ chối cậu bé, thì bố mẹ có thái độ như thế nào?

+ Cậu bé sẽ nói gì khi bố mẹ từ chối đề nghị của mình?

- GV phân vai cho HS: vai bố, mẹ và cậu bé để nói và đáp lời đề nghị, lời từ chối. 

- GV mời đại diện 3-4 nhóm HS trình bày kết quả. 

- GV kết luận: Khi đáp lời từ chối chúng ta phải có thái độ lễ phép, lịch sự.
	HS đọc yêu cầu bài 5b trang 88.

HS trả lời

+ Cậu bé muốn xin bố mẹ xin nuôi một chú chó nhỏ.

Khi bày tỏ lời đề nghị của mình, thì cậu bé đã bày tỏ rõ mong muốn. Khi nói lời đề nghị câu bé nói với thái độ lễ phép, lịch sự.
+ Bố mẹ không đồng ý với lời đề nghị của cậu bé vì: lông của chú chó sẽ làm cậu bé bị ho/nhà mình trật không có không gian cho chú chó chơi đùa,...

Khi nói lời từ chối cậu bé, thì bố mẹ có thái độ nhẹ nhàng, nói rõ lí do, để cậu bé hiểu và thông cảm.

+ Dạ vâng ạ/ Dạ con hiểu rồi ạ/ Dạ được ạ, khi nào có điều kiện con sẽ nuôi sau. 

- HS trả lời:

- Con: Bố mẹ ơi, cho con nuôi một chú chó nhỏ trong nhà được không?

- Bố mẹ: Con còn bé, lông của chú chó sẽ làm con bị ho đấy. Lớn hơn một chút, bố mẹ sẽ cho con nuôi.

Con: Vâng ạ, bố mẹ hứa rồi nhé.



	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (3 phút)

	GV nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời.

- Khi nói lời xin lỗi, các em cần chú ý điều gì?

- Khi nói lời đề nghị chúng ta phải có thái độ như thế nào?

- Khi đáp lời từ chối chúng ta phải có thái độ như thế nào?
	Học sinh trả lời.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:     CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ. 

THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô. Thực hành ứng xử với thầy cô. 

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 14/11/2024 
I. Yêu cầu cần đạt 

- Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. 

- Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn. 

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn. 

- Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2,- Giấy A4, giấy A0, giấy màu, bút màu, keo/ hồ dán, - Phiếu thảo luận, câu hỏi hái hoa dân chủ.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút) 

- GV cho HS hát, vận động theo bài hát: Bụi phấn

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học.
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:  Khám phá

* Hoạt động 1: Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô

	1. 1. Kể những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô.

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 4 về bài 1/ SGK trang 29:

+ Tranh vẽ gì ?

+ Em có nhận xét gì về việc làm của bạn nhỏ trong tranh?

- Đại diện các nhóm báo cáo phần thảo luận của nhóm mình. Các nhóm còn lại lắng nghe và nhận xét, góp ý cho nhóm bạn.

- GV chốt: Việc làm của bốn bạn nhỏ trong tranh đều thể hiện sự kính yêu thầy cô. Lòng kính yêu ấy bắt nguồn từ những việc đơn giản và gần gũi như: tặng thầy một bài thơ, nhớ lời cô dặn, chăm chỉ học hành và thăm hỏi sức khỏe thầy cô giáo. 

2.Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự kính yêu thầy cô
- YC HS thảo luận nhóm 2: Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự kính yêu thầy cô

- GV tổ chức cho HS chơi chuyền “ Hộp quà trái tim” theo bài hát về thầy cô. Khi nhạc ngừng, hộp quà đang ở trên tay nhóm nào thì nhóm đó sẽ chia sẻ phần thảo luận trước lớp.

- GV động viên, khích lệ những việc làm của HS nhằm nuôi dưỡng trong các em tình cảm trong sáng, hồn nhiên dành cho thầy cô giáo của mình. 
	HS thảo luận theo nhóm 4 về bài 1/ SGK trang 29

Các nhóm báo cáo phần thảo luận của nhóm mình

HS lắng nghe.

HS thảo luận nhóm 2: Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự kính yêu thầy cô.

HS chơi chuyền “ Hộp quà trái tim” theo bài hát về thầy cô.

HS lắng nghe.



	* Hoạt động 2:  Thực hành ứng xử với thầy cô

	- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 về các câu hỏi sau:

+ Tranh vẽ gì ?

+ Nếu em là bạn nhỏ trong tình huống trên, em sẽ làm gì?

+ Sắm vai thể hiện cách xử lí tình huống của nhóm em 

* Gợi ý: GV có thể sử dụng 2 bức tranh trong SGK trang 30 ( 1.khi thầy cô cần sự giúp đỡ; 2. Khi gặp thầy, cô giáo mới ) và lồng ghép thêm một số tình huống trong thực tế ( 3. Khi thầy cô bị ốm; 4. Khi thầy cô chuyển công tác…

- HS thực hành sắm vai trước lớp. Các nhóm còn lại bổ sung, nhận xét cho nhóm bạn. 

- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS
	HS thảo luận nhóm 4

	3. Hoạt động vận dụng: (5 phút) 

- GV yêu cầu HS thực hành ứng xử lễ phép, kính trọng thầy cô giáo trong nhà trường.

- GV nhận xét.

- Dặn dò các em chuẩn bị tiết sau:  Sinh hoạt chủ đề: Kính yêu thầy cô.Thân thiện với bạn bè.(Tiết 3)
	HS thực hành ứng xử lễ phép, kính trọng thầy cô giáo trong nhà trường.



	5. Hoạt động củng cố nối tiếp:

- Gọi HS nêu nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- Nêu nội dung bài học


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:   CHỦ ĐỀ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ. 

THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ
SINH HOẠT LỚP

 “Chơi trò chơi “Ong tìm chữ”
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 15/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt

- Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. 

- Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn. 

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn. 

- Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGK Hoạt động trải nghiệm 2; SGV Hoạt động trải nghiệm 2,- Giấy A4, giấy A0, giấy màu, bút màu, keo/ hồ dán, - Phiếu thảo luận, câu hỏi hái hoa dân chủ.

- Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	- GV cho HS hát bài hát 

- GV nhận xét, khen ngợi HS, dẫn dắt vào bài học
	- HS hát, vận động theo bài hát

- HS lắng nghe



	2. Báo cáo sơ kết công tác tuân (7 phút)
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+ Đi học chuyên cần

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
	- HS lắng nghe 

	3. Sinh hoạt theo chủ đề: “Kính thầy- yêu bạn”

	- GV giới thiệu trò chơi “Ong tìm chữ” và phổ biến luật chơi: HS sẽ cùng tìm từ khoá “Kính thầy – Yêu bạn”. Trong mỗi một ô của tổ ong sẽ chứa một câu hỏi, trả lời đúng câu hỏi sẽ tìm được một tiếng khoá của từ khoá. Nhóm nào chọn đủ từ khoá “Kính thầy – Yêu bạn” và nhanh nhất sẽ chiến thắng.

- GV chuẩn bị những câu hỏi liên quan về ngày 20-11, về tình bạn:

1 Tên đầy đủ của ngày 20 - 11?(Hiến chương Nhà giáo Việt Nam.)

2 Bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng về thầy cô (gợi ý bắt đầu bài: Khi thầy...)?(Bài hát Bụi phấn.)
3 Con số nào được tượng trưng cho ngày 20 - 11, theo phong trào dạy tốt, học tốt?( Con số 10)
4 Tiên học lễ, hậu học văn; Mái gì dạy dỗ chúng em nên người? (mái trường)

5 Câu tục ngữ trên nói lên tầm quan trọng của người thầy trong quá trình học tập và rèn luyện.( Bán tự vi sư, nhất tự vi sư)

6 Câu tục ngữ nhắc đến tầm quan trọng của người thầy, người cô (Không thầy đố mày làm nên)

7  Dù chúng ta đi đâu hay có thành đạt, trưởng thành thì cũng không quên đi công ơn của những người thầy, người cô đã có công dưỡng dạy chúng ta.( Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy)

8 câu tục ngữ trên nói về tầm quan trọng của việc học lễ nghĩa, học lễ nghĩa trước rồi mới học văn hóa, học lễ nghĩa rất quan trọng, là bước tiến của cuộc đời mỗi con người. ?( Tiên học lễ, hậu học văn)

- GV nhận xét và tổng kết hoạt động.

- GV dặn dò HS tham gia hoạt động văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 đúng giờ, mặc trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
	- HS tích cực tham gia trò chơi

- Các HS khác cổ vũ, động viên

 

Câu tục ngữ có nghĩa là khi chơi với những người bạn xấu thì chúng ta sẽ trở nên xấu, khi chơi với những người tốt thì chúng ta sẽ tốt. chính vì thế hãy chọn những người bạn tốt, đúng và chân thật mới chơi được. (Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.)

2 Da trắng muốt

Ruột trắng tinh

Bạn với học sinh

Thích cọ đầu vào bảng. (Viên phấn)

3 Mặt em phương trượng chữ điền

Da em thì trắng áo xinh mặc ngoài

Lòng em thì có đất trời

Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung

Đến khi quân tử có dùng

Thì em sẽ ngỏ tấm lòng cho xem. ( Quyển sách)

4 Đầu đuôi vuông vắn như nhau

Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều

Tính tình chân thức đáng yêu

Muốn biết dài ngắn mọi điều có em? (Thước kẻ)

5 Cây suôn đuồn đuột

Trong ruột đen thui

Con nít lui cui

Giẫm đầu đè xuống?

(Đố là cái gì?) (Cái bút chì)
- HS chuẩn bị văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.

	4. Thảo luận kế hoạch tuần 11:

Hoạt động: Phương hướng kế hoạch tuần 11

	- GV thông qua phương hướng, kế hoạch tuần tới: Thi đua học tốt, tích cực tham gia hoạt động của trường.

- HS thảo luận nhóm 4 nêu các biện pháp để thi đua học tốt, tích cực tham gia hoạt động vẽ tranh cho tuần sau. 

- GV nhận xét, yêu cầu HS thực hiện tốt

các kế hoạch đề ra.

- Nhận xét giờ học, khen ngợi HS tích cực trong tuần qua.
	- HS thảo luận nhóm 4

- HS chia sẻ trước lớp: Tích cực học tập, ôn và đọc trước bài mới, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, sách vở. 

- HS lắng nghe và thực hiện.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------

Toán:                                Bài toán về nhiều hơn, ít hơn (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 15/11/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Củng cố các kiến thức, kĩ năng về số và phép tính. 

- Thứ tự các số; sử dụng các thuật ngữ số liền trước, số liên sau để diễn 

- Giải quyết vấn đề đơn gian liên quan đến quan hệ thứ tự của số 

- Cấu tạo số trong phạm vi 100 và các phép tính có liên quan. 

- Tính nhấm, tính viết trong phạm vi 100. 

- Cộng trừ qua 10 trong phạm vi 20. 

- Tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính. 

- Củng cố các kiến thức, kĩ năng về hình học và đo lường. 

- Thực hành xếp hình. 

- Giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến đường thẳng, đường cong, đường gặp khóc. 

- Giải quyết vấn để đơn giản liên quan đến độ dài
- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Sách Toán; bộ thiết bị dạy toán; Máy tính, máy chiếu (nếu có)

- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)
	

	GV cho HS đếm số.

GV cho HS chơi gọi số, để ôn số liền trước, số liền sau

Ví dụ:

Gọi số, gọi số

Số 15
	HS đếm số từ 1 đến 100.

HS chơi gọi số, để ôn số liền trước, số liền sau.

Số mấy? Số mấy?

HS đếm số 15 lên tiếng: Có mặt.

Sau đó HS này gọi số: Gọi số, gọi số

Số mấy? số mấy?

HS 15: Số liền sau tớ

HS đếm số 16 lên tiếng: Tớ số 16, có mặt

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: (25 phút)

	Bài 5
Gọi HS đọc yêu cầu bài 5 trang 78.

- Giáo viên hướng dẫn làm mẫu:

+ Các em quan sát 9 + 8 ta được mấy?

+ Vậy 8 + 5 ta được mấy ?

+ Qua hai phép tính trên em thấy điều gì đặc biệt?

- Giáo viên kết luận: Khi ta cộng 2 số kề nhau của mảnh ghép sẽ được tổng là số ở phía trên.

YC HS làm bài cá nhân

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 5 trang 78.

HS lắng nghe.

HS trả lời.

HS trả lời.

HS làm bài cá nhân

HS chia sẻ kết quả trước lớp.



	Bài 6
Gọi HS đọc yêu cầu bài 6 trang 78.

YC HS làm bài cá nhân

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 6 trang 78.

 HS làm bài cá nhân

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

HS lắng nghe.

	Bài 7
Gọi HS đọc yêu cầu bài 7 trang 78.

GV chia lớp thành các nhóm, thảo luận theo nhóm đôi.

Bước 1: Nhóm lẻ xếp hình chú bé cưỡi ngựa

Nhóm chẳn xếp hình con vật

Bước 2: Nhóm các mảnh ghép. Chia sẻ với nhau cách xếp.

Khi đã chia sẻ xong, GV khuyến khích các em tưởng tượng và mô tả.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 7 trang 78.

HS thảo luận nhóm.

	Đất nước em
GV cho HS quan sát ảnh ruộng bậc thang.

GV giới thiệu đôi nét về ruộng bậc thang và vẻ đẹp của nó

GV giúp HS tìm vị trí tỉnh Yên Bái trên bản đồ trang 130.
	HS quan sát ảnh ruộng bậc thang.

HS lắng nghe.

HS tìm vị trí tỉnh Yên Bái trên bản đồ trang 130.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (5 phút)  

	- Giáo viên tổ chức học sinh thi đua trò chơi Ai nhanh hơn trả lời nhanh các câu hỏi

13 + 5

12 + 3

10 + 7

4 + 10

- Giáo viên tuyên dương các học sinh có câu trả lời nhanh và đúng
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
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----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                               BÀI 2: ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

Giới thiệu đồ vật quen thuộc
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 15/11/2024
I.Yêu cầu cần đạt

- Giới thiệu được đồ vật quen thuộc

- Bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu thương, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác. Giúp các em nhận thức, biết quý trọng tình bạn, đoàn kết giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã vất vả, khó nhọc làm ra những vật dụng cần thiết cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi,...của các em. 

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	- GV cho HS hát
Các em thân mến, xung quanh chúng ta có rất nhiều đồ vật hữu ích cho cuộc sống. Vậy có bao giờ, các em tìm hiểu xem đồ vật đó có những bộ phận nào? Chúng có đặc điểm và lợi ích gì? để trả lời được câu hỏi này, mời các em bước vào bài học “Giới thiệu đồ vật quen thuộc”
	HS hát

HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:  Khám phá và luyện tập

	* Hoạt động 1: Phân tích mẫu ( 10 phút) 

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 6a trang 88.

YC HS quan sát tranh và trả lời: Đây là đồ vật gì? 

Vậy chiếc đồng hồ này có những bộ phận nào? Chúng có đặc điểm và lợi ích gì? YC HS đọc đoạn văn trang 88.

GV hỏi: Đoạn văn giới thiệu đồ vật gì? 

Bạn nhỏ giới thiệu những bộ phận nào của đồ vật đó? 

Đồ vật đó có ích gì đối với bạn nhỏ? 

GV kết luận: Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong, những bộ phận, đặc điểm và ích lợi của chiếc đồng hồ rồi đấy.
	HS đọc yêu cầu bài 6a trang 88.

HS quan sát tranh và trả lời: Đây là chiếc đồng hồ đeo tay.

HS đọc đoạn văn trang 88.

Đoạn văn giới thiệu đồ vật chiếc đồng hồ đeo tai màu vàng.
Bạn nhỏ giới thiệu những bộ phận của đồ vật: dây đeo màu xanh, mặt đồng hồ trong suốt, có kim chỉ giờ, phút, giây. Cái nút vặn nhỏ xinh để chỉnh giờ.
Chiếc đồng hồ luôn giúp bạn nhỏ đi học đúng giờ.



	* Hoạt động 2: Giới thiệu đồ vật ( 20 phút)

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 6b trang 89.

GV HD học sinh đưa ra một số từ khoá và gợi ý:

Chiếc đèn bàn có các bộ phận như cổ đèn (có thể di chuyển lên, xuống, qua trái hoặc qua phải); bóng đèn (tròn, sáng); thân đèn (cao và cong xuống); đế đèn chắc chắn; nút vặn điều chỉnh độ sáng cho phù hợp. Ích lợi của chiếc đèn bàn là cung cấp ánh sáng cho chúng ta học bài. 

YC HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi gợi ý:

+ Đó là đồ vật gì?

GV gợi  ý: Chiếc đèn bàn là người bạn thân gắn bó với em nhất.

Trong góc học tập của mỗi học sinh đều có một chiếc đèn bàn.

Chiếc đèn bàn là vật dụng không thể thiếu trên bàn học của em.

+ Đồ vật đó có những bộ phận nào? Mỗi bộ phận có đặc điểm gì?

GV gợi  ý: đèn cao khoảng 30cm và hơi cong xuống về phía mặt bàn. Bóng đèn là một chiếc bóng tròn và sáng. Phần cổ đèn có thể đưa lên xuống rât tiện lợi. Thân đèn khoác lên mình bộ cách màu hồng nhạt. Phần đế đèn được trang bị công tắc. Nút vặn nhỏ xinh hình tròn, dùng để điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp. 

+ Đồ vật đó có ích gì cho em?

GV gợi  ý: Mỗi khi em học bài, chiếc đèn thường cuối xuống dõi theo em.

Chiếc đèn luôn mạng lại nguồn sáng khi em học bài vào mỗi tối.

Em xem chiếc đèn như một người bạn thân.

YC HS làm bài cá nhân.

GV lưu ý khi viết đoạn văn: viết nối tiếp nhau. Đầu câu viết hoa, cuối câu đặt dấu chấm. Câu đầu tiên là câu mở bài, câu cuối là câu kết bài. Ngoài ra các em có thể sáng tạo thêm nhiều ý mới cho bài.

GV YC HS chia sẻ trước lớp.

GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 6b trang 89.

HS lắng nghe.

HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi

HS trả lời

HS trả lời

HS trả lời

HS làm bài cá nhân.

HS lắng nghe.

HS chia sẻ trước lớp.

HS lắng nghe.

	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp: (2 phút) 
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì? 
- GV yêu cầu HS xem trước bài tiếp theo.
- GV khen ngợi, động viên HS.

- Nhận xét giờ học.
	HS trả lời

Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                              BÀI 2: ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

Đọc một truyện về đồ vật hoặc con vật
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 15/11/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được một truyện đã đọc về đồ vật hoặc con vật

- Chia sẻ được cách giữ gìn đồ vật trong nhà.

- Bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu thương, quý mến bạn bè, lòng tri ân người khác. Giúp các em nhận thức, biết quý trọng tình bạn, đoàn kết giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn những đồ vật gần gũi, quen thuộc ở xung quanh mình; biết ơn những người đã vất vả, khó nhọc làm ra những vật dụng cần thiết cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi,...của các em. 

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5 phút)

	- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới trực tiếp vào bài 
	- Cả lớp cùng hát
- HS lắng nghe

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:  Vận dụng
* Hoạt động 1: Chia sẻ một truyện đã đọc về đồ vật hoặc con vật (7 phút)

	- Gọi HS đọc yêu cầu 1a trang 89.

- GV hướng dẫn HS tìm đọc một truyện đã đọc trong tủ sách gia đình hoặc ở hiệu sách của địa phương, thư viện nhà trường.

- GV giới thiệu một số truyện hay về đồ vật, con vật: Con cóc là cậu ông trời, Sự tích con ve sầu, Người đi săn và con vượn, Cái trống trường em, Cuốn sách của em,...

- GV yêu cầu HS chia sẻ với các bạn một truyện đã đọc về đồ vật hoặc con vật (tên truyện, tên tác giả, tên đồ vật hoặc tên con vật, hoạt động, đặc điểm của đồ vật hoặc con vật đó). 

- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày kết quả trước lớp. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS tìm được nhiều truyện. 


	HS đọc yêu cầu 1a trang 89.

HS lắng nghe.

	* Hoạt động 2: Viết phiếu đọc sách (10 phút)

	- GV gọi HS đọc yêu cầu 1b trang 89.

- GV hướng dẫn HS cần nhớ tên đồ vật hoặc con vật em thích, hoạt động, đặc điểm một cách chính xác trong câu chuyện để điền vào vở bài tập. 

- GV yêu cầu HS viết Phiếu đọc sách vào vở bài tập: tên đồ vật hoặc con vật em thích, hoạt động, đặc điểm. 

- GV gọi HS chia sẻ kết quả trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá, sửa bài cho HS (nếu chưa đúng).
	HS đọc yêu cầu 1b trang 89.

HS lắng nghe.

HS viết Phiếu đọc sách vào vở bài tập: tên đồ vật hoặc con vật em thích, hoạt động, đặc điểm. 

HS chia sẻ kết quả trước lớp.

HS lắng nghe.



	* Hoạt động 3 : Chia sẻ cách em giữ gìn đồ vật trong nhà (6 phút) 

	- GV gọi HS đọc yêu cầu 2 trang 89.

- GV hướng dẫn HS: HS chia sẻ cách em giữ gìn đồ vật trong nhà theo gợi ý:

+ Đó là đồ vật gì?

+ Cách em giữ gìn đồ vật đó: 

Đồ vật là đồ dùng trong gia đình: lau chùi, cất giữ cẩn thận tránh rơi vỡ, 

Đồ vật là đồ chơi: trang trí cho đồ vật thêm mới và đặc biệt, cất gọn gàng sau khi chơi xong,...

- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm đôi.
- GV mời 3-4 HS chia sẻ, trình bày trước lớp.

- GV nhận xét, khen ngợi HS nói đúng và nói được nhiều cách giữ gìn đồ vật trong nhà.
	HS đọc yêu cầu 2 trang 89.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS chia sẻ theo nhóm đôi.

HS chia sẻ, trình bày trước lớp.



	5. Hoạt động củng cố nối tiếp:

- Gọi HS nêu nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- Nêu nội dung bài học


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------
Tăng cường Tiếng việt:             Các hoạt động chuẩn bị đón Tết 

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 15/11/2024 ( Chiều)
I.Yêu cầu cần đạt

    HS nói được những từ ngữ chỉ những hoạt động chuẩn bị đón Tết. Nghe và trả lời được một số câu hỏi về những những hoạt động chuẩn bị đón Tết. Thực hành hỏi – đáp về những hoạt động chuẩn bị đón Tết.

       - Nghe, nói, hỏi – đáp nhanh. 

       - Biết nghe, nói.

       - Biết lắng nghe bạn nói.

II. Đồ dùng dạy học

       1. Giáo viên: SGK, giáo án

       2. Học sinh: SGK, vở ghi

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

* Khởi động(7P)

- GV cho HS quan sát tranh:

+ Các con hãy kể tên những gì mà các con thấy ở trong tranh.

- GV nhận xét, tuyên dương 

* Gv giới thiệu bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25P)

* Hoạt động 1: Nói trong nhóm

a. Quan sát tranh và thi hoạt động chuẩn bị đón Tết

- YC HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát hỗ trợ HS.

- Nói tên các hoạt động chuẩn bị đón Tết.

- Cho HS nói với nhau theo nhóm đôi

- Mời hs trả lời

- GV nhận xét

* Hoạt động 2: Nghe

a. Nghe thầy/ cô miêu tả, nói đúng hoạt động trong tranh.

 Giáo viên miêu tả 1 – 2 câu về từng bức tranh.

- YC HS nêu từng hoạt động các thành viên trong tranh

b. Đóng vai “ Đi chợ Tết”

- GV hỗ trợ

- GV nhận xét, tuyên dương

* Hoạt động 3: Hỏi – đáp

- GV làm mẫu:

+ GV nêu câu hỏi mời HS trả lời.

- YC HS thực hành hỏi đáp với nhau với nhau

- Mời 1 số cặp lên làm mẫu

- GV quan sát, hỗ trợ HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (3P)

- Nhận xét tiết học

- Yc HS về nhà học bài.
	- HS trả lời

- Nhắc lại đầu bài.

- HS quan sát

- HS làm việc nhóm đôi

- Từng bạn trong các nhóm 

- HS trả lời

- HS quan sát

- HS trả lời

- HS thực hiện

- HS đóng vai.

- HS thực hành theo cặp đôi

- HS nghe
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